
TÀI LI UỆ

Đ  thi ề
Tài chính doanh nghi pệ



CH NG I - T NG QUAN V  TÀI CHÍNH DOANH NGHI PƯƠ Ổ Ề Ệ
Câu 1: Thông th ng công ty c  ph n đ c s  h u b i:ườ ổ ầ ượ ở ữ ở
a. Các nhà qu n lý c a chính công tyả ủ
b. Các c  đôngổ  
c. H i đ ng qu n trộ ồ ả ị
d. T t c  các câu trên đ u đúng ấ ả ề

Câu 2: Các trung gian tài chính có th  là:ể
a. Ngân hàng và liên ngân hàng
b.  Các qu  ti t ki mỹ ế ệ
c. Các công ty b o hi mả ể
d. T t c  các câu trên đ u đúngấ ả ề  
Câu 3: Lo i hình kinh doanh đ c s  h u b i m t cá nhân duy nh t đ c g i là:ạ ượ ở ữ ở ộ ấ ượ ọ
a. Công ty t  nhânư  
b. Công ty nhỏ
c. Công ty h p danhợ
d. Ng i nh n th u đ c l pườ ậ ầ ộ ậ
Câu 4: Qu n tr  tài chính doanh nghi p có vai trò:.ả ị ệ
a. Huy đ ng đ m b o đ y đ  và k p th i v n cho ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p.ộ ả ả ầ ủ ị ờ ố ạ ộ ủ ệ
b. T  ch c s  d ng v n ti t ki m và hi u quổ ứ ử ụ ố ế ệ ệ ả
c. Giám sát, ki m tra ch t ch  các m t ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi pể ặ ẽ ặ ạ ộ ả ấ ủ ệ
d. Bao g m c  a, b, cồ ả  
Câu 5: Quy t đ nh đ u t  c a m t công ty còn đ c g i là:ế ị ầ ư ủ ộ ượ ọ
a. Quy t đ nh tài trế ị ợ
b. Quy t đ nh kh  năng ti n m tế ị ả ề ặ
c. Quy t đ nh ngân sách v nế ị ố
d. Không câu nào đúng 
Câu 6:  Nhân t  nh h ng đ n qu n tr  tài chính doanh nghi pố ả ưở ế ả ị ệ
a. S  khác bi t v  hình th c pháp lý t  ch c DNự ệ ề ứ ổ ứ
b. Đ c đi m kinh t  k  thu t c a ngành kinh doanhặ ể ế ỹ ậ ủ
c. Môi tr ng kinh doanh c a DNườ ủ
d. T t c  các câu trênấ ả  

Câu 7: N i dung c a QTTCDN:ộ ủ
a. Tham gia đánh giá l a ch n các d  án đ u t  và k  ho ch kinh doanhự ọ ự ầ ư ế ạ
b. Xác đ nh nhu c u v n, t  ch c huy đ ng các ngu n v n đ  đáp ng nhu c u doanh nghi pị ầ ố ổ ứ ộ ồ ố ể ứ ầ ệ
c. T  ch c s  d ng v n hi n có, qu n lý ch t ch  các kho n thu chi đ m b o kh  năng thanhổ ứ ử ụ ố ệ ả ặ ẽ ả ả ả ả  

toán c a doanh nghi pủ ệ
d. T t c  các ý trênấ ả  

Câu 8: Công ty c  ph n có thu n l i so v i lo i hình công ty t  nhân và công ty h p danh b i vì:ổ ầ ậ ợ ớ ạ ư ợ ở
a. Đ c mi n thuượ ễ ế
b. Tách b ch gi a quy n s  h u và quy n qu n lýạ ữ ề ở ữ ề ả  
c. Trách nhi m vô h nệ ạ
d. Các yêu c u báo cáo đ c gi m thi uầ ượ ả ể

Câu 9: M c tiêu v  tài chính c a m t công ty c  ph n làụ ề ủ ộ ổ ầ
a. Doanh s  t i đaố ố
b. T i đa hóa l i nhu n ố ợ ậ
c. T i đa hóa giá tr  công ty cho các c  đôngố ị ổ  
d. T i đa hóa thu nh p cho các nhà qu n lýố ậ ả

Câu 10: Các tr ng h p d i đây là nh ng ví d  c a tài s n th c ngo i tr :ườ ợ ướ ữ ụ ủ ả ự ạ ừ
a. Máy móc thi t bế ị
b. B t đ ng s nấ ộ ả



c. Các lo i ch ng khoánạ ứ  
d. Th ng hi uươ ệ

Câu 11: M c tiêu nào sau đây là phù h p nh t đ i v i nhà qu n tr  tài chính m t công ty c  ph n:ụ ợ ấ ố ớ ả ị ộ ổ ầ
a. T i đa hóa giá tr  c  phi u trên th  tr ng c a công ty.ố ị ổ ế ị ườ ủ  
b. T i đa hóa th  ph n c a công tyố ị ầ ủ
c. T i đa hóa l i nhu n hi n t i c a công ty.ố ợ ậ ệ ạ ủ
d. T i  thi u hóa các kho n n  c a công tyố ể ả ợ ủ

Câu 12: V  m t tài chính, DN nào ph i ch u trách nhi m vô h n v i các kho n n  c a DN ?ề ặ ả ị ệ ạ ớ ả ợ ủ
a. Công ty c  ph n      ổ ầ
b. DN t  nhânư  
c. C  a & b đ u đúng  ả ề
d. C  a & b đ u saiả ề

Câu 13. Trách nhi m h u h n là đ c đi m quan tr ng c a:ệ ữ ạ ặ ể ọ ủ
a. Công ty t  nhânư
b. Công ty h p danhợ
c. Công ty c  ph nổ ầ  
d. T t c  các câu trên đ u đúng ấ ả ề

Câu 14. Nh ng câu nào sau đây phân bi t t t nh t tài s n th c và tài s n tài chính?ữ ệ ố ấ ả ự ả
a. Tài s n th c có giá tr  th p h n tài s n tài chínhả ự ị ấ ơ ả
b. Tài s n th c là nh ng tài s n h u hình, còn tài s n tài chính thì không ph iả ự ữ ả ữ ả ả
c. Tài s n tài chính th  hi n m t trái quy n đ i v i thu nh p đ c t o ra t  tài s n th cả ể ệ ộ ề ố ớ ậ ượ ạ ừ ả ự  
d. Tài s n tài chính luôn luôn đ c bán, còn tài s n th c luôn luôn đ c muaả ượ ả ự ượ

Câu 15. M t nhi m v  quan tr ng c a nhà qu n tr  tài chính là:ộ ệ ụ ọ ủ ả ị
a. Huy đ ng v nộ ố
b. T o giá tr  cho doanh nghi p ạ ị ệ
c. Quy t đ nh chính sách c  t cế ị ổ ứ
d. C  3 ý trênả  

Câu 16. Quy t đ nh liên quan đ n m t tài s n c  đ nh nào đó s  đ c mua, đ c g i là quy t đ nhế ị ế ộ ả ố ị ẽ ượ ượ ọ ế ị  
_______

a. Tài trợ
b. V n l u đ ngố ư ộ
c. C u trúc v nấ ố
d.  Ho ch đ nh ngân sách v nạ ị ố  

Câu 17. Các giám đ c v n th ng ph  trách công vi c sau đây c a m t công ty c  ph n ngo i tr :ố ố ườ ụ ệ ủ ộ ổ ầ ạ ừ
a. L p các báo cáo tài chínhậ                                                    
b. Thi t l p các m i quan h  v i các nhà đ u t  ế ậ ố ệ ớ ầ ư
c. Qu n lý ti n m tả ề ặ
d. Tìm ki m các ngu n tài trế ồ ợ

Câu 18. Sau đây là nh ng thu n l i chính trong vi c tách b ch gi a quy n qu n lý và quy n sữ ậ ợ ệ ạ ữ ề ả ề ở 
h u c a m t công ty c  ph n ngo i tr :ữ ủ ộ ổ ầ ạ ừ

a. Công ty c  ph n có đ i s ng vĩnh vi nổ ầ ờ ố ễ
b. Các c  đông có đ c s  thu n l i trongvi c chuy n đ i quy n s  h u nh ng không nhổ ượ ự ậ ợ ệ ể ổ ề ở ữ ư ả  

h ng đ n các ho t đ ng c a công tyưở ế ạ ộ ủ
c. Công ty có th  thuê nh ng nhà qu n lý chuyên nghi pể ữ ả ệ
d. Phát sinh chi phí đ i di nạ ệ  

Câu 19. Nh ng không thu n l i chính trong vi c t  ch c m t công ty c  ph n là:ữ ậ ợ ệ ổ ứ ộ ổ ầ
a. Trách nhi m h u h nệ ữ ạ



b. Đ i s ng là vĩnh vi nờ ố ễ
c. Thu  b  đánh trùng hai l nế ị ầ  
d. Trách nhi m vô h nệ ạ

Câu 20. Chi phí đ i di n là:ạ ệ
a. Chi phí đ i di n là h u qu  gi a mâu thu n quy n l i gi a các c  đông và các nhà qu n lýạ ệ ậ ả ữ ẫ ề ợ ữ ổ ả  

c a công ty.ủ
b. Các chi phí giám sát ho t đ ng c a các nhà qu n lý.ạ ộ ủ ả  
c. C  hai câu trên đ u đúngả ề
d. Các câu trên đ u không đúngề

Câu 21. Khi m t ch ng khoán đ c phát hành ra công chúng l n đ u tiên, nó s  đ c giao d chộ ứ ượ ầ ầ ẽ ượ ị  
trên th  tr ng……. Sau đó ch ng khoán này s  đ c giao d ch trên th  tr ng……..ị ườ ứ ẽ ượ ị ị ườ

a. S  c p, th  c pơ ấ ứ ấ                                                       
b. Th  c p, s  c pứ ấ ơ ấ
c. OTC, đ u giáấ
d. Môi gi i qua m ng đ u giáớ ạ ấ

Câu 22. Câu nào sau đây không ph i là ch c năng ch  y u c a các trung gian tài chính?ả ứ ủ ế ủ
a. Cung c p c  ch  thanh toán ấ ơ ế
b. Huy đ ng v n t  các nhà đ u t  nhộ ố ừ ầ ư ỏ
c. Đ u t  vào tài s n th c ầ ư ả ự           
d. Phân tán r i ro gi a các nhà đ u t  cá nhânủ ữ ầ ư

Câu 23. Các đ nh ch  tài chính đã t o thu n l i cho các cá nhân và các công ty thông qua các ho tị ế ạ ậ ợ ạ  
đ ng:ộ

a. Vay
b.  Phân tán r i roủ
c. Cho vay
d. Các câu trên đ u đúngề  

Câu 24: Khi nhà đ u t  Y bán c  ph n th ng c a công ty A t i th i đi m mà ông X cũng đangầ ư ổ ầ ườ ủ ạ ờ ể  
tìm mua c  ph n c a công ty này, khi đó công ty A s  nh n đ c:ổ ầ ủ ẽ ậ ượ
a. Giá tr  b ng ti n t  ho t đ ng giao d ch nàyị ằ ề ừ ạ ộ ị
b. M t s  ti n t  ho t đ ng giao d ch này, tr  đi phí môi gi i.ộ ố ề ừ ạ ộ ị ừ ớ
c. Ch  là m nh giá c  ph n th ngỉ ệ ổ ầ ườ
d. Không nh n đ c gìậ ượ  

CH NG II – DÒNG TI NƯƠ Ề
Câu  25:  Anh  Tu n  g i  vào  ngân  hàng  Techcombank  100  tr.đ,  th i  h n  6  tháng  v i  lãi  su tấ ử ờ ạ ớ ấ  
12%/năm. H i sau 6 tháng ngân hàng ph i tr  anh Tu n bao nhiêu c  v n l n lãi (tính theo ph ngỏ ả ả ấ ả ố ẫ ươ  
th c lãi kép)ứ     ?  ph i ghi lãi ghép theo thángả  
a. 110 tri u đ ngệ ồ  
b. 106,15 tri u đ ngệ ồ  
c. 100 tri u đ ngệ ồ  
d. 102 tri u đ ng ệ ồ  

Câu 26: Cho lãi su t 12%/năm, ghép lãi năm. Hãy tính lãi su t th c sau 5 năm?  vi t gì đâyấ ấ ự ế     ?xoas  
a. 0,7623  
b. 0,8233  
c. 0,650  
d. 1,7623  

Câu 27: Giá tr  hi n t i ròng c a m t dòng ti n sau đây là bao nhiêu n u lãi su t chi t kh u làị ệ ạ ủ ộ ề ế ấ ế ấ  
10%?



T = 0 T = 1 T = 2
- 340.000 440.000 484.000

a. 440.000  
b. 484.000  
c. 500.000  
d. 600.000     ch  có đáp án 470?ỉ  

Câu 28 : N u giá tr  hi n t i c a dòng ti n thi t l p đ c là 1000 tr.đ t  v n đ u t  ban đ u 800ế ị ệ ạ ủ ề ế ậ ượ ừ ố ầ ư ầ  
tr.đ. NPV c a d  án là bao nhiêuủ ự  ?
a. 1800
b. – 1800
c. – 200
d. 200  

Câu 29 : Câu 44 : N u giá tr  hi n t i c a dòng ti n A là 3000tr.đ và giá tr  hi n t i c a dòng ti n Bế ị ệ ạ ủ ề ị ệ ạ ủ ề  
là 1000tr.đ, giá tr  hi n t i c a dòng ti n k t h p (A+B) làị ệ ạ ủ ề ế ợ  :

a. 2000
b. -2000
c. 3000
d. 4000  

Câu 30: Cho lãi su t 14%/năm, ghép lãi năm. Hãy tính lãi su t th c sau 5 năm (l y x p x )?  vi t gìấ ấ ự ấ ấ ỉ ế  
đây     ?xoa  

a. 2,925  
b. 0,823  
c. 0,925  
d. 1,763  

Câu 31 : Ch  Lan g i ti t ki m 800 trị ử ế ệ đ trong th i h n 4 năm v i lãi su t 14%/năm theo ph ngờ ạ ớ ấ ươ  
th c tính lãi kép. S  ti n  cu i năm th  4 Ch  Lan có th  nh n x p x  là:ứ ố ề ở ố ứ ị ể ậ ấ ỉ

a. 1351,68 trđ  
b. 912  trđ
c. 1000 trđ
d. 3648 trđ

Câu  32:  Ngân  hàng  Vietcombank  quy  đ nh  lãi  su t  danh  nghĩa  đ i  v i  ti n  g i  ti t  ki m  làị ấ ố ớ ề ử ế ệ  
7,75%/năm,  m i quý nh p lãi m t l n ỗ ậ ộ ầ (gi  đ nh 1 năm có 4 quý)ả ị . Hãy tính lãi su t th c c a ngânấ ự ủ  
hàng Vietcombank (l y x p x )?ấ ấ ỉ
a. 7,98%    ki m tra l i?ể ạ
b. 8,06%
c. 6,8%
d. 7,75%

Câu 33 : M t d  án đ u t  theo ph ng th c chìa khoá trao tay có các kho n thu d  ki n  cu i 3ộ ự ầ ư ươ ứ ả ự ế ở ố  
năm th  t  nh  sauứ ự ư  : 550 ; 0 ; 665,5 (đ n v  tri u đ ng). ơ ị ệ ồ T  l  chi t kh u c a d  án là 10%/năm.ỷ ệ ế ấ ủ ự  
Tính giá tr  hi n t i t ng các ngu n thu c a d  án?ị ệ ạ ổ ồ ủ ự
a. 1215,500 trđ
b. 1000 trđ  
c. 165,5 tr.đ
d. Không câu nào đúng

Câu 34:  M t công ty tài chính APEC bán cho công ty bánh k o H i Hà m t tài s n c  đ nh tr  giá làộ ẹ ả ộ ả ố ị ị  
10 t  đ ng nh ng vì Công ty H i Hà g p khó khăn v  tài chính nên mu n n  đ n cu i năm m i trỷ ồ ư ả ặ ề ố ợ ế ố ớ ả  
và công ty tài chính yêu c u tr  11,2 t  đ ng. Hãy tính lãi su t c a kho n mua ch u trênầ ả ỷ ồ ấ ủ ả ị  ?



a. 12%  
b. 112%
c. 13%
d. 10%

Câu 35 : N u giá tr  hi n t i c a dòng ti n X là 4000$, và giá tr  hi n t i c a dòng ti n Y là 5000$,ế ị ệ ạ ủ ề ị ệ ạ ủ ề  
giá tr  hi n t i c a dòng ti n k t h p (X+Y) là:ị ệ ạ ủ ề ế ợ
a. 1000$
b. 9000$  
c. - 1000$
d. Không câu nào đúng

Câu 36: Hãy tính lãi su t th c (iấ ự t)  bi t lãi su t danh nghĩa là 10%/năm trong tr ng h p ghép lãiế ấ ườ ợ  
theo 6 thang/lan     :  
a. it = 10,38%    l i ch ính t ỗ ả  
b. it = 9,8%  
c. it = 10,1%  
d. it = 10,25%  

Câu 37 :  Công ty TNHH Tân An mu n vay 10.000.000 đ c a ngân hàng VPB. S  ti n này đ cố ủ ố ề ượ  
hoàn tr  đ u trong 3 năm, m i năm 1 l n (l n thanh toán th  nh t sau m t năm tính t  th i đi mả ề ỗ ầ ầ ứ ấ ộ ừ ờ ể  
hi n t i). N u ngân hàng tính lãi 10% thì m i năm công ty TNHH Tân An ph i tr  bao nhiêu ti nệ ạ ế ỗ ả ả ề  
(l y x p x )ấ ấ ỉ  ?
a. 4.021.148 đ  ki m tra l iể ạ  
b. 3.000.000 đ
c. 4.500.000 đ
d. 3.500.000 đ

Câu 38 : Ngân hàng Á Châu quy đ nh lãi su t danh nghĩa đ i v i ti n g i ti t ki m là 7,75%/năm,ị ấ ố ớ ề ử ế ệ  
lãi đ c nh p vào v n hàng ngày. Hãy tính lãi su t th c c a ngân hàng Á Châu (l y x p x ). Giượ ậ ố ấ ự ủ ấ ấ ỉ ả 
đ nh 1 năm có 365 năm ngày)?ị
a. 8,06%
b. 7,75%
c. 9%
d. 12%

Câu 39 (xoá)     : Bà H ng có 100$  hi n t i và t  l  lãi su t trên th  tr ng là 10%/năm. Ông Thuồ ở ệ ạ ỷ ệ ấ ị ườ ỷ   
cũng có m t c  h i đ u t  mà theo ông có th  đ u t  50S  hi n t i và nh n 60$ trong năm t i.ộ ơ ộ ầ ư ể ầ ư ở ệ ạ ậ ớ  
Gi  đ nh r ng bà H ng tiêu dùng 50S  hi n t i và đ u t  vào d  án. S  ti n cao nh t mà bà H ngả ị ằ ồ ở ệ ạ ầ ư ự ố ề ấ ồ  
có th  tiêu dùng vào năm t i là bao nhiêuể ớ     ?  
a. 55$  
b. 60$  
c. 50$  
d. Không câu nào đúng  

Câu 40: M t kho n đ u t  v i lãi su t danh nghĩa 12%/năm (ghép lãi hàng tháng) thì ngang b ngộ ả ầ ư ớ ấ ằ  
v i t  l  lãi su t có hi u l c hàng năm là:ớ ỷ ệ ấ ệ ự

a. 12,68%
b. 12,86%
c. 12%
d. Không câu nào đúng

Câu 41: N u giá tr  hi n t i c a dòng ti n thi t l p đ c là 550 tr.đ t  v n đ u t  ban đ u 500ế ị ệ ạ ủ ề ế ậ ượ ừ ố ầ ư ầ  
tr.đ. NPV c a d  án là bao nhiêuủ ự     ?  
a. 1050
b. – 1050



c. – 50
d. 50  

Câu 42: Nguyên t c lãi kép liên quan t iắ ớ  :
a. Thu nh p ti n lãi tính trên v n g cậ ề ố ố
b. Thu nh p ti n lãi tính trên lãi ki m đ c c a năm tr cậ ề ế ượ ủ ướ  
c. Đ u t  vào m t s  năm nào đóầ ư ộ ố
d. Không câu nào đúng

Câu 43 : Đ  nh n đ c 115.000 EUR sau 1 năm v i lãi su t là 10% thì s  ti n hi n t i ph i b ngể ậ ượ ớ ấ ố ề ệ ạ ả ằ  
bao nhiêu ?

a.  121.000 EUR
b. 100.500 EUR
c. 110.000 EUR
d. 104.545 EUR  

Câu 44 : N u giá tr  hi n t i c a dòng ti n A là 900tr.đ và giá tr  hi n t i c a dòng ti n B làế ị ệ ạ ủ ề ị ệ ạ ủ ề  
600tr.đ, giá tr  hi n t i c a dòng ti n k t h p (A+B) làị ệ ạ ủ ề ế ợ  :

a. 1.500  
b. – 1.500
c. 300
d. - 300

Câu 45: Giá tr  hi n t i ròng c a m t dòng ti n sau đây là bao nhiêu n u lãi su t chi t kh u làị ệ ạ ủ ộ ề ế ấ ế ấ  
10%?

T = 0 T = 1 T = 2 T = 3
- 300.000 330.000 363.000 399.300

a. 530.000
b. -530.000
c. 600.000  
d. - 600.000

Câu 46     : Dòng ti n phát sinh hàng năm đ c đ nh nghĩa nh  làề ượ ị ư     : xoá  
a. Dòng ti n phát sinh trong kho ng th i gian cho đ n vĩnh vi nề ả ờ ế ễ
b. Dòng ti n phát sinh trong m t kho ng th i gian nào đóề ộ ả ờ  
c. Không b ng v i dòng ti n phát sinh trong kho ng th i gian cho đ n vĩnh vi nằ ớ ề ả ờ ế ễ
d. Không câu nào đúng 

Câu 47: Giá tr  hi n t i ròng c a m t dòng ti n sau đây là bao nhiêu n u lãi su t chi t kh u làị ệ ạ ủ ộ ề ế ấ ế ấ  
10%?

T = 0 T = 1 T = 2
- 200.000 220.000 242.000

a. 200.000
b. 220.000
c. 242.000
d. -200.000

Câu 48 : Ngân hàng ACB quy đ nh lãi su t danh nghĩa v i ti n g i ti t ki m là 7,75%/năm, m i quýị ấ ớ ề ử ế ệ ỗ  
nh p lãi m t l n. N u anh Ti n có 100 tr.đ g i vào ngân hàng Á Châu thì sau 4 năm anh Ti n thuậ ộ ầ ế ế ử ế  
đ c x p x  bao nhiêu ti n?ượ ấ ỉ ề
a. 136.048.896 đ  ki m tra l i?ể ạ
b. 170.000.000 đ
c. 175.750.000 đ
d. Không câu nào đúng  



Câu 49: Giá tr  hi n t i ròng c a m t dòng ti n sau đây là bao nhiêu n u lãi su t chi t kh u làị ệ ạ ủ ộ ề ế ấ ế ấ  
10%?

T = 0 T = 1 T = 2
- 100.000 110.000 121.000

a. 100.000
b. 110.000
c. 121.000
d. 90.000

Câu 50: Bà Thu g i ti t ki m 500 trđ trong th i h n 5 năm v i lãi su t 9%/năm theo ph ng th cử ế ệ ờ ạ ớ ấ ươ ứ  
tính lãi kép. S  ti n  cu i ố ề ở ố năm th  5 Bà Thu có th  nh n x p x  là:ứ ể ậ ấ ỉ

a. 769,312 trđ  
b. 725 trđ
c. 700 trđ
d. 600 trđ

Câu 51: N u giá tr  hi n t i c a 1$  năm th  n trong t ng lai v i m c lãi su t r% là 0,27, v y giáế ị ệ ạ ủ ở ứ ươ ớ ứ ấ ậ  
tr  t ng lai c a 1$ đ u t  ngày hôm nay cũng  m c lãi su t r% trong n năm là bao nhiêu?ị ươ ủ ầ ư ở ứ ấ
a. 2,7
b. 3,7  
c. 1,7
d. Không đ  thông tin đ  tínhủ ể

Câu 52: Bi t t  l  chi t kh u 10%/năm, th i gian chi t kh u 3 năm, h  s  chi t kh u 1 kho nế ỷ ệ ế ấ ờ ế ấ ệ ố ế ấ ả  
ti n là:ề

a. L n h n 1ớ ơ
b. Nh  h n 1ỏ ơ  
c. B ng 1ằ
d. C  3 đ u saiả ề

Câu 53: N u b n đ u t  100.000VND  hi n t i v i m c lãi su t 12%/năm, s  ti n b n s  cóế ạ ầ ư ở ệ ạ ớ ứ ấ ố ề ạ ẽ  
đ c vào cu i năm là bao nhiêu?ượ ố
a. 90.909 VND
b. 112.000 VND  
c. 100.000 VND
d. Không câu nào đúng

Câu 54: Bi t t  l  chi t kh u 15%/năm, th i gian chi t kh u 4 năm, h  s  chi t kh u 1 kho nế ỷ ệ ế ấ ờ ế ấ ệ ố ế ấ ả  
ti n là:ề

a. L n h n 1ớ ơ
b. Nh  h n 1ỏ ơ  
c. B ng 1ằ
d. C  ba đ u saiả ề

Câu 55: M t ngân hàng đ a ra lãi su t 12%/năm (ghép lãi hàng tháng) cho kho n ti n g i ti t ki m.ộ ư ấ ả ể ử ế ệ  
N u b n ký g i 1 tri u VND hôm nay thì 3 năm n a b n nh n đ c g n b ng:ế ạ ử ệ ữ ạ ậ ượ ầ ằ
a. 1,6 trVND
b. 1 tr trVND
c. 0,9 trVND
d. 1,43 trVND  

Câu 56: Giá tr  hi n t i đ c đ nh nghĩa nh  là:ị ệ ạ ượ ị ư
a. Dòng ti n t ng lai đ c chi t kh u v  hi n t iề ươ ượ ế ấ ề ệ ạ  
b. Ngh ch đ o c a dòng ti n t ng laiị ả ủ ề ươ
c. Dòng ti n hi n t i đã tính kép vào t ng laiề ệ ạ ươ
d. Không câu nào đúng



Câu 57: Ông Thành g i ti t ki m 100 trđ trong th i h n 3 năm v i lãi su t 8%/năm theo ph ngử ế ệ ờ ạ ớ ấ ươ  
th c tính lãi kép. S  ti n  cu i năm th  3 Ông Thành có th  nh n x p x  là:ứ ố ề ở ố ứ ể ậ ấ ỉ

a. 180 tr. đ
b. 240 tr. đ
c. 110 tr. đ
d. 125.97 tr. đ  

Câu 58: N u t  l  chi t kh u là 15%, th a s  chi t kh u m t kho n ti n trong 2 năm x p x  là baoế ỷ ệ ế ấ ừ ố ế ấ ộ ả ề ấ ỉ  
nhiêu?
a. 0,7561                   
b. 0,8697
c. 1,3225
d. 0,6583

Câu 59: Th a s  chi t kh u m t kho n ti n trong 2 năm v i t  l  chi t kh u là 10% ừ ố ế ấ ộ ả ề ớ ỷ ệ ế ấ g n b ngầ ằ :
a. 0,826  
b. 1,000
c. 0,909
d. 0,814

Câu 60: Giá tr  hi n t i c a kho n ti n g i x p x  b ng bao nhiêu n u sau m t năm nh n đ cị ệ ạ ủ ả ề ử ấ ỉ ằ ế ộ ậ ượ  
115.000 VND bi t lãi su t  là 10%/năm?ế ấ
a. 121.000VND
b. 100.500VND
c. 110.000VND
d. 104.545VND      

Câu 61: N u th a s  chi t kh u m t năm là 0,8333, t  su t chi t kh u là bao nhiêu m t năm?ế ừ ố ế ấ ộ ỷ ấ ế ấ ộ
a. 10%
b. 20%  
c. 30%
d. Không câu nào đúng

Câu 62: M t ng i g i ti t ki m 100 trđ trong th i h n 5 năm v i lãi su t 4%/năm theo ph ngộ ườ ử ế ệ ờ ạ ớ ấ ươ  
th c tính lãi kép. S  ti n  cu i năm th  5 ng i đó có th  nh n x p x  là:ứ ố ề ở ố ứ ườ ể ậ ấ ỉ

a. 121,67 trđ  
b. 180 trđ
c. 120 trđ
d. 145 trđ

Câu 63: Giá tr  hi n t i c a 1.000 VND trong 5 năm v i lãi su t th  tr ng là 13%/năm là:ị ệ ạ ủ ớ ấ ị ườ
a. 884,96VND
b. 542,76VND  
c. 1.000 VND
d. 1.842,44 VND
Câu 64: Giá tr  hi n t i ròng c a m t dòng ti n sau đây là bao nhiêu n u lãi su t chi t kh u làị ệ ạ ủ ộ ề ế ấ ế ấ  
15%?

T = 0 T = 1 T = 2
- 200.000  575.000 661.250

a. 800.000    
b. 961.250
c. 200.000
d. Không câu nào đúng



Câu 65: N u giá tr  hi n t i c a dòng ti n X là 200$, và giá tr  hi n t i c a dòng ti n Y là 150$, giáế ị ệ ạ ủ ề ị ệ ạ ủ ề  
tr  hi n t i c a dòng ti n k t h p (X+Y) là:ị ệ ạ ủ ề ế ợ
a. 200$
b. 50$
c. - 50$
d. 350$  

Câu 66: T i sao ti n t  có giá tr  theo th i gian?ạ ề ệ ị ờ
a. S  hi n di n c a y u t  l m phát đã làm gi m s c mua c a ti n t  theo th i gianự ệ ệ ủ ế ố ạ ả ứ ủ ề ệ ờ
b. Mong mu n tiêu dùng  hi n t i đã v t mong mu n tiêu dùng  t ng laiố ở ệ ạ ượ ố ở ươ
c. T ng lai lúc nào cũng bao hàm m t ý ni m không ch c ch nươ ộ ệ ắ ắ
d. T t c  các câu trên đ u đúngấ ả ề  
Câu 67: Lãi đ nơ

a. Ti n lãi c a kì đo n này đ c c ng vào g c đ  tính lãi cho kì đo n sau ề ủ ạ ượ ộ ố ể ạ
b. Ti n lãi c a kì đo n này không đ c c ng vào g c đ  tính lãi cho kì đo n sau ề ủ ạ ượ ộ ố ể ạ  
c. Ch  tính lãi  đ u kì ỉ ở ầ
d. Ch  tính lãi  cu i kì ỉ ở ố

Câu 68: Câu nào sau đây là m t thách th c khi c tính dòng ti n?ộ ứ ướ ề
a. Thay th  tài s nế ả
b. Tính không ch c ch n c a dòng ti nắ ắ ủ ề  
c. Không câu nào đúng
d. C  a và b đ u đúngả ề

Câu 69: M t ng i có s  ti n là 5.000.000. N u nh  ng i này g i vào ngân hàng v i lãi su tộ ườ ố ề ế ư ườ ử ớ ấ  
8%/năm và th i h n 5 năm, sau 5 năm nh n đ c x p x  là bao nhiêu ? Tính lãi theo ph ng phápờ ạ ậ ượ ấ ỉ ươ  
lãi kép.
a. 3.403.000   
b. 7.364.500
c. 7.000.000  
d. 7.346.640  

Câu 70: M t b n h c sinh có s  ti n là 8.000.000 và b n đó g i vào ngân hàng sau 2 năm b n thuộ ạ ọ ố ề ạ ử ạ  
đ c 9.331.200 (9159200). V y ngân hàng đó tr  cho b n h c sinh này v i m c lãi su t là baoựơ ậ ả ạ ọ ớ ứ ấ  
nhiêu trên 1 năm?

a. 7%    
b. 10%             
c. 8% 
d. T t c  đ u saiấ ả ề

Câu 71: Giá tr  t ng lai đ c đ nh nghĩa nh  là:ị ươ ượ ị ư
a. Dòng ti n t ng lai đ c chi t kh u v  hi n t iề ươ ượ ế ấ ề ệ ạ
b. Ngh ch đ o c a dòng ti n t ng laiị ả ủ ề ươ
c. Dòng ti n hi n t i đã tính kép vào t ng laiề ệ ạ ươ  
d. Không câu nào đúng

Câu 72: N u t  l  chi t kh u là 15%, th a s  chi t kh u m t kho n ti n trong 2 năm ế ỷ ệ ế ấ ừ ố ế ấ ộ ả ề (x p x )ấ ỉ là 
bao nhiêu?
a. 0,7561                         
b. 0,8697
c. 1,3225
d. 0,6583
Câu 73: Th a s  chi t kh u m t kho n ti n trong 2 năm v i t  l  chi t kh u là 10% ừ ố ế ấ ộ ả ề ớ ỷ ệ ế ấ (x p x )ấ ỉ  là:
a. 0,826  
b. 1,000
c. 0,909



d. 0,814
Câu 74: Giá tr  hi n t i c a kho n ti n g i b ng bao nhiêu n u sau hai năm nh n đ c 121.000ị ệ ạ ủ ả ề ử ằ ế ậ ượ  
VND bi t lãi su t  là 10%/năm?ế ấ
a. 121.000VND
b. 100.500VND
c. 100.000VND  
d. 104.545VND
Câu 75: N u th a s  chi t kh u m t năm là 0,625, t  su t chi t kh u là bao nhiêu m t năm?ế ừ ố ế ấ ộ ỷ ấ ế ấ ộ
a. 20%
b. 26%
c. 60%  
d. Không câu nào đúng
Câu 76: Giá tr  hi n t i c a 1.000 VND trong 5 năm v i lãi su t th  tr ng là 10% là:ị ệ ạ ủ ớ ấ ị ườ

a. 884,96VND
b. 1.000 VND
c. 1.842,44 VND
d. Không câu nào đúng

Câu 77: N u giá tr  hi n t i c a dòng ti n X là 300$, và giá tr  hi n t i c a dòng ti n Y là 150$, giáế ị ệ ạ ủ ề ị ệ ạ ủ ề  
tr  hi n t i c a dòng ti n k t h p (X+Y) là:ị ệ ạ ủ ề ế ợ
a. 200$
b. 150$
c. 50$
d. 450$  
Câu 78: Ông Minh g i ti t ki m 200 trđ trong th i h n 5 năm v i lãi su t 8%/năm theo ph ngử ế ệ ờ ạ ớ ấ ươ  
th c tính lãi kép. S  ti n  cu i năm th  5 Ông Minh có th  nh n ứ ố ề ở ố ứ ể ậ (x p x )ấ ỉ  là:

a. 280 trđ
b. 293,86 trđ  
c. 240 tr
d. 110 tr

Câu 79: Giá tr  hi n t i ròng c a m t dòng ti n sau đây là bao nhiêu n u lãi su t chi t kh u làị ệ ạ ủ ộ ề ế ấ ế ấ  
12%?

T = 0 T = 1
- 500.000 560.000

a. 60
b. 0  
c. - 60
d. 160
Câu 80: N u b n đ u t  100.000VND  hi n t i v i m c lãi su t 10%/năm, s  ti n b n s  cóế ạ ầ ư ở ệ ạ ớ ứ ấ ố ề ạ ẽ  
đ c vào cu i năm 1 là bao nhiêu?ượ ố
a. 90.900 VND
b. 110.000 VND  
c. 100.000 VND
d. Không câu nào đúng
Câu 81: Cho bi t h  s  đ c s  d ng đ  tính giá tr  t ng lai c a 1 dòng ti n đ u:ế ệ ố ượ ử ụ ể ị ươ ủ ề ề

a. H  s  giá tr  t ng lai c a 1 dòng ti n đ uệ ố ị ươ ủ ề ề  
b. H  s  giá tr  hi n t i c a 1 dòng ti n đ uệ ố ị ệ ạ ủ ề ề
c. C  2 câu trên đ u đúngả ề
d. C  2 câu trên đ u không đúngả ề

Câu 82: Công ty HD đi vay 1000 trđ và ph i hoàn tr  trong th i gian 5 năm, m i năm s  ti n trả ả ờ ỗ ố ề ả 
(v nố  + lãi) b ng nhau v i lãi su t 8% trên s  d  n  còn l i và tr  vào cu i m i năm. Tính t ng sằ ớ ấ ố ư ợ ạ ả ố ỗ ổ ố  
ti n doanh nghi p ph i tr  m i năm?ề ệ ả ả ỗ

a. 250,456 trđ  ki m traể  
b. 400 trđ
c. 80 trđ
d. 200 trđ



Câu 83: M t ng i g i ngân hàng 1000$, lãi su t 8%/năm. Sau 1 năm ng i đó s  nh n đ c cộ ườ ử ấ ườ ẽ ậ ượ ả 
g c và lãi là:ố

a. 900$
b. 1000$
c. 1080$  
d. 1500$

CH NG III - QU N TR  V N C  Đ NH C A DOANH NGHI PƯƠ Ả Ị Ố Ố Ị Ủ Ệ
Câu 84: Đ  1 đ ng v n c  đ nh bình quân t o ra đ c bao nhiêu doanh thu thu n, đây là:ể ồ ố ố ị ạ ượ ầ
a. Hi u su t s  d ng v n CĐệ ấ ử ụ ố  
b. Hi u su t v n CSHệ ấ ố
c. Hi u su t l i nhu n tr c thu  lãi vayệ ấ ợ ậ ướ ế
d. Không có câu nào đúng
Câu 85: Tài s n c  đ nh vô hình bao g m:ả ố ị ồ
a. Nhà c a ử
b. Máy móc
c. Nhãn hi uệ  
d. Thi t bế ị
Câu 86: Nguyên giá tài s n c  đ nh bao g m:ả ố ị ồ
a. Giá mua
b. Chi phí v n chuy n, chi phí l p đ t ch y th    ậ ể ắ ặ ạ ử
c. Các chi phí khác n u cóế
d. T t c  các y u t  trên        ấ ả ế ố  
Câu 87: Nguyên nhân nào quy đ nh m c đ  hao mòn, c ng đ  hao mòn c a TSCĐ?ị ứ ộ ườ ộ ủ
a. Do y u t  th i gian, c ng đ  s  d ng ế ố ờ ườ ộ ử ụ
b. M c đ  tuân th  quy đ nh, s  d ng b o d ng TSCĐứ ộ ủ ị ử ụ ả ưỡ
c. Môi tr ng, ch t l ng c a TSCĐ khi ch  t oườ ấ ượ ủ ế ạ
d. T t c  các y u t  trênấ ả ế ố  
Câu 88: Ph ng pháp kh u hao đ u, kh u hao bình quân, kh u hao h n h p. Đây là 3 ph ng phápươ ấ ề ấ ấ ỗ ợ ươ  
tính kh u hao đ c phép s  d ng:ấ ượ ử ụ
a. Đúng
b. Sai      
c. Ch  là 2 trong 3 ph ng pháp tính kh u hao  ỉ ươ ấ  
Câu 89: Cách tính kh u hao theo s  d  gi m d n và cách tính kh u hao theo t ng s  năm s  d ng.ấ ố ư ả ầ ấ ổ ố ử ụ  
Đây là ph ng pháp tính kh u hao theo ph ng th c nào?ươ ấ ươ ứ
a. Ph ng pháp tính kh u hao đ uươ ấ ề
b. Ph ng pháp kh u hao h n h pươ ấ ỗ ợ
c. Ph ng pháp kh u hao nhanh ươ ấ  
d. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 90: Hao mòn TSCĐ là s  hao mòn v :ự ề
a. V t ch t c a TSCĐ   ậ ấ ủ
b. Giá tr  s  d ng c a TSCĐị ử ụ ủ
c. Giá tr  c a TSCĐ            ị ủ
d. C  a,b,cả  
Câu 91: V n c  đ nh c a doanh nghi p :ố ố ị ủ ệ

a. Có ý nghĩa quy t đ nh t i năng l c SXKD c a DNế ị ớ ự ủ
b. Th ng g n li n v i ho t đ ng đ u t  dài h nườ ắ ề ớ ạ ộ ầ ư ạ
c. C  2 ý trên đ u đúngả ề  
d. C  2 ý trên đ u saiả ề

Câu 92: Hi u su t s  d ng v n c  đ nh là ch  tiêu ph n ánh : ệ ấ ử ụ ố ố ị ỉ ả
a. 1 đ ng v n c  đ nh bình quân trong kỳ có th  t o ra bao nhiêu doanh thu (DTT) trong kỳồ ố ố ị ể ạ  
b. 1 đ ng v n c  đ nh trong kỳ có th  t o ra bao nhiêu doanh thuồ ố ố ị ể ạ
c. C  a & b đ u sai ả ề



d. C  a & b đ u đúngả ề
Câu 93: Công ty d t may Phú Thái mua 1 TSCĐ nguyên giá 240 tri u đ ng. Tu i th  k  thu tệ ệ ồ ổ ọ ỹ ậ  
TSCĐ 12 năm, tu i th  kinh t  10 năm. Hãy tính m c kh u hao trung binh hàng năm c a công ty?ổ ọ ế ứ ấ ủ
a. 20 tri u đ ngệ ồ
b. 24 tri u đ ngệ ồ  
c. 44 tri u đ ngệ ồ
d. 32 tri u đ ngệ ồ

Câu 94: Ph ng pháp kh u hao nào thu h i ph n l n v n nhanh nh t:ươ ấ ồ ầ ớ ố ấ
a. Kh u hao bình quân.ấ
b. Kh u hao theo s  d  gi m d n.ấ ố ư ả ầ  
c. Ph ng pháp k t h p a và bươ ế ợ
d. Không ph ng pháp nàoươ

Câu 95: Nguyên giá TSCĐ bao g m c :ồ ả
a. Lãi vay đ u t  cho TSCĐ sau khi đ a TSCĐ vào ho t đ ngầ ư ư ạ ộ
b. Lãi vay đ u t  cho tài s n c  đ nh tr c khi đ a TSCĐ vào ho t đ ngầ ư ả ố ị ướ ư ạ ộ  
c. Lãi vay đ u t  cho tài s n c  đ nh c  tr c và sau khi đ a TSCĐ vào ho t đ ngầ ư ả ố ị ả ướ ư ạ ộ
d. Không câu nào đúng

Câu 96: Đ c đi m c a v n c  đ nh :ặ ể ủ ố ố ị
a. Tham gia vào nhi u chu kỳ s n xu t s n ph mề ả ấ ả ẩ
b. Đ c luân chuy n d n t ng ph n trong các chu kỳ SXượ ể ầ ừ ầ
c. C  a và b đ u đúngả ề  
d. C  a và b đ u saiả ề

Câu 97: Đi u ki n đ  m t tài s n đ c xem là TSCĐề ệ ể ộ ả ượ
a. Có th i gian s  d ng l n h n m t nămờ ử ụ ớ ơ ộ
b. Đ t t i m t giá tr  nh t đ nh theo qui đ nhạ ớ ộ ị ấ ị ị
c. Tham gia vào nhi u chu kỳ SXKDề
d. T t c  các đi u ki n trênấ ả ề ệ  
Câu 98: B  ph n quan tr ng nh t trong các t  li u lao đ ng s  d ng trong các quá trình SXKD c aộ ậ ọ ấ ư ệ ộ ử ụ ủ  
DN là:
a. Máy móc, thi t bế ị
b. Nhà x ngưở
c. Ph ng ti n v n t iươ ệ ậ ả
d. Tài s n c  đ nhả ố ị  
Câu 99: M t công ty có nguyên giá TSCĐ là 2000 tri u, th i gian s  d ng bình quân là 10 năm,ộ ệ ờ ử ụ  
trong đó có 500 tri u ch a đ a vào s  d ng. Nguyên giá TSCĐ c n tính kh u hao trong kỳ là:ệ ư ư ử ụ ầ ấ
a. 2000 tri uệ
b. 1500 tri uệ  
c.  2500 tri uệ
d. 3000 tri uệ
Câu 100: N u DN đó trích đ  s  ti n kh u hao c a TSCĐ mà v n ti p t c dùng đ  SXKD thì DNế ủ ố ề ấ ủ ẫ ế ụ ể  
có đ c ti n hành trích kh u hao n a không ?ượ ế ấ ữ

a. Có
b. Không  
c. Có th  cóể
d. Có th  khôngể

Câu 101: Đ  ti n hành ho t đ ng SXKD, các DN ph i có các y u t :ể ế ạ ộ ả ế ố
a. S c lao đ ng, t  li u lao đ ngứ ộ ư ệ ộ
b. Đ i t ng lao đ ng, s c lao đ ngố ượ ộ ứ ộ
c. S c lao đ ng, t  li u lao đ ng, đ i t ng lao đ ngứ ộ ư ệ ộ ố ựơ ộ  
d. T  li u lao đ ng, đ i t ng lao đ ngư ệ ộ ố ượ ộ
Câu 102: Nguyên nhân c  b n c a hao mòn vô hình :  s a l i ĐAơ ả ủ ử ạ

a. Th i gian và c ng đ  s  d ng ờ ườ ộ ử ụ
b. S  ti n b  c a KHKTự ế ộ ủ  
c. Vi c ch p hành các qui ph m kĩ thu t trong s  d ng & b o d ngệ ấ ạ ậ ử ụ ả ưỡ
d. C  3 ý trênả



Câu 103: Nguyên t c kh u hao TSCĐ :ắ ấ
a. Ph i phù h p m c đ  hao mòn TSCĐả ợ ứ ộ
b. Đ m b o thu h i đ  giá tr  v n đ u t  ban đ uả ả ồ ủ ị ố ầ ư ầ
c. C  a & bả  

Câu 104: Phân lo i tài s n c  đ nh theo tiêu th c nào:ạ ả ố ị ứ
a. Hình thái bi u hi nể ệ
b. M c đích s  d ngụ ử ụ
c. Công d ng kinh t  và tình hình s  d ngụ ế ử ụ
d. C  a, b, c đ u đúngả ề  
Câu 105: Ph ng pháp kh u hao mà t  l  và m c kh u hao hàng năm (tính đ u theo th i gian)ươ ấ ỷ ệ ứ ấ ề ờ  
không thay đ i su t th i gian s  d ng TSCĐ :ổ ố ờ ử ụ

a. Ph ng pháp kh u hao đ uươ ấ ề
b. Ph ng pháp kh u hao tuy n tínhươ ấ ế
c. C  a & b đ u đúngả ề  
d. C  a & b đ u saiả ề

Câu 106: M t thi t b  có nguyên giá 200.000$  hi n t i và giá tr  còn l i là 50.000$ vào cu i nămộ ế ị ở ệ ạ ị ạ ố  
th  5. N u ph ng pháp kh u hao tuy n tính đ c s  d ng, giá tr  còn l i c a thi t b  vào cu iứ ế ươ ấ ế ượ ử ụ ị ạ ủ ế ị ố  
năm th  2 là bao nhiêu?ứ
a. 200.000$
b. 120.000$  ch a l i Đ.aữ ạ
c. 170.000$
d. 140.000$  
Câu 107: Tài s n c  đ nh thuê ngoài bao g m:ả ố ị ồ

a. Thuê v n hành ậ
b. Thuê ho t đ ngạ ộ
c. Thuê tài chính
d. T t c  đ u đúngấ ả ề  

Câu 108: Doanh nghi p X s  d ng v n CSH mua 1 TSCĐ v i giá mua th c t  là 30 tri u (khôngệ ử ụ ố ớ ự ế ệ  
g m VAT đ c kh u tr ), chi phí v n chuy n b c d , l p đ t ch y th  do bên mua ch u. Nguyênồ ượ ấ ừ ậ ể ố ỡ ắ ặ ạ ử ị  
giá TSCĐ này :
a. Nh  h n 30 tri u  ỏ ơ ệ
b. B ng 30 tri uằ ệ
c. L n h n 30 tri uớ ơ ệ  
d. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 109: Trong quá trình s  d ng, TSCĐ b :ử ụ ị
a. Hao mòn h u hìnhữ
b. Hao mòn vô hình
c. C  hai lo i hao mòn trên ả ạ  
d. Không b  hao mònị

CH NG IV: QU N TR  V N L U Đ NGƯƠ Ả Ị Ố Ư Ộ
Câu 110: B  ph n quan tr ng c u thành v n b ng ti n c a DN :ộ ậ ọ ấ ố ằ ề ủ
a. Ti n m t t i qu  và ti n g i ngân hàngề ặ ạ ỹ ề ử  
b. Trái phi u, c  phi uế ổ ế
c. Các kho n n  ng n h nả ợ ắ ạ
d. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 111: Cho bi t t ng doanh thu = 2000, doanh thu thu n = 1500, v n l u đ ng = 100. Vòng quayế ổ ầ ố ư ộ  
v n l u đ ng b ng bao nhiêu?ố ư ộ ằ

a. 20
b. 15  
c. 35
d. 5



Câu 112: Theo th ng kê s  ti n xu t qu  bình quân m i ngày trong năm c a công ty Hitech làố ố ề ấ ỹ ỗ ủ  
12.000.000 đ ng, s  ngày d  tr  t n qu  d  tính là 6 ngày. Hãy tính s  ti n t n qu  t i thi u ph iồ ố ự ữ ồ ỹ ự ố ề ồ ỹ ố ể ả  
có c a Công ty Hitech?ủ

a. 20 tri u đ ngệ ồ
b. 2 tri u đ ngệ ồ
c. 72 tri u đ ngệ ồ  
d. 12 tri u đ ngệ ồ

Câu 113 (b ): Kỳ thu ti n bình quân  đ c xác đ nh b ng cách l y ............ chia cho ...........ỏ ề ượ ị ằ ấ
a. Các kho n ph i thu; doanh thu bình quân ngàyả ả
b. Doanh thu bình quân ngày, các kho n ph i tr , ả ả ả
c. Các kho n ph i tr , l i nhu n sau thuả ả ả ợ ậ ế
d. L i nhu n sau thu , các kho n ph i trợ ậ ế ả ả ả

Câu 114: Công ty đi n l nh APEC bán hàng theo chính sách tín d ng “2/10/net 30”. Chi phí tínệ ạ ụ  
d ng c a công ty b ng bao nhiêu? (Gi  s  1 năm có 360 ngày)ụ ủ ằ ả ử

a. 50%
b. 20%
c. 36,7%  
d. 10%

Câu 115: Công ty An Tín có kỳ thu ti n bình quân là 20 ngày. Hãy tính vòng quay các kho n ph iề ả ả  
thu, gi  đ nh 1 năm có 360 ngày?ả ị
a. 18 vòng  
b. 0,05 vòng
c. 20 vòng
d. 16 vòng
Câu 116: Công ty Th nh H ng có doanh thu thu n DTT = 350 tr.đ, l i nhu n g p v  bán hàng vàị ư ầ ợ ậ ộ ề  
cung c p d ch v  LNấ ị ụ BH &DV = 100 tr.đ, hàng t n kho bình quân là 50 tr.đ, lãi vay là 10 tr.đ. Hãy tínhồ  
s  vòng quay hàng t n kho?ố ồ
a. 5 vòng  
b. 3 vòng
c. 6 vòng
d. 4,16 vòng
Câu 117: Công ty Dream có Doanh thu thu n (DTT) = 500 tr.đ, s  d  bình quân các kho n ph i thuầ ố ư ả ả  
KPT = 200 tr.đ, lãi vay R = 10 tr.đ. Hãy tính vòng quay các kho n ph i thu?ả ả
a. 2,5 ngày  ch a l i v òng kh ông ph i ng ày?ữ ạ ả  
b. 2,63 ngày
c. 50 ngày
d. 2 ngày
Câu 118: Công ty Hanco bán hàng v i đi u kho n tín d ng “ 3/10 net 30”. Doanh s  bán hàng dớ ề ả ụ ố ự 
ki n năm t i là 2 t  đ ng. B  ph n thu ti n c tính r ng 20% khách hàng s  tr  ti n vào ngàyế ớ ỷ ồ ộ ậ ề ướ ằ ẽ ả ề  
th  10 và h ng chi t kh u, 80% khách hàng còn l i s  tr  vào ngày 30. Gi  đ nh m t năm có 360ứ ưở ế ấ ạ ẽ ả ả ị ộ  
ngày. Hãy tính kỳ thu ti n bình quân c a công ty?ề ủ
a. 26 ngày  
b. 25 ngày  
c. 23 ngày  
d. 27 ngày  
Câu 119: Công ty Th o Ph ng bán hàng theo chính sách tín d ng “ 4/20 net 50”. Chi phí tín d ngả ươ ụ ụ  
th ng m i c a công ty b ng bao nhiêu? (ch a l i đáp án thành 10%, …,50% )ươ ạ ủ ằ ữ ạ
a. 0,1%
b. 0,7%
c. 0,8%
d. 50%  
Câu 120: Câu nào sau đây không ph i là tài s n lả ả u đ ng?ư ộ
a. Các kho n ph i thuả ả
b. Hàng t n khoồ
c. Ti n lề  ngươ  
d. T t c  các câu trên đ u là tài s n lấ ả ề ả u đ ngư ộ



Câu 121: Cho bi t t ng doanh thu = 3000, doanh thu thu n = 2000, v n l u đ ng = 100. Vòng quayế ổ ầ ố ư ộ  
v n l u đ ng b ng bao nhiêu?ố ư ộ ằ

a. 30
b. 20  
c. 50
d. 10

Câu 122: Công ty đóng tàu B ch Đ ng ph i dùng thép t m v i nhu c u 1000 t m/năm. Chi phí đ tạ ằ ả ấ ớ ầ ấ ặ  
hàng cho m i l n 100.000 đ ng/đ n hàng. Chi phí d  tr  hàng là 5.000 đ ng/t m (năm). Hãy xácỗ ầ ồ ơ ự ữ ồ ấ  
đ nh l ng mua hàng t i u m i l n đ t hàng?ị ượ ố ư ỗ ầ ặ
a. 100 t mấ
b. 200 t mấ
c. 300 t mấ
d. Không có k t qu  nào đúngế ả  
Câu 123: Công ty máy tính Hoàng C ng d  đ nh bán 3000 máy vi tính v i giá là 5 tr.đ/chi c trongườ ự ị ớ ế  
năm t i. Gi  đ nh r ng t t c  hàng đ c bán theo ph ng th c tín d ng v i chính sách tín d ngớ ả ị ằ ấ ả ượ ươ ứ ụ ớ ụ  
“2/10, net 30”. D  ki n 15% khách hàng s  tr  ti n trong vòng 10 ngày và nh n đ c chi t kh u,ự ế ẽ ả ề ậ ượ ế ấ  
85% khách hàng còn l i tr  ti n trong th i h n 30 ngày. Hãy tính kỳ thu ti n bình quân c a  công tyạ ả ề ờ ạ ề ủ  
máy tính Hoàng C ng? Gi  đ nh 1 năm có 365 ngàyườ ả ị
a. 30 ngày  
b. 10 ngày  
c. 27 ngày   
d. 40 ngày  

 Câu 124: N u xét t  góc đ  quy n s  h u thì v n kinh doanh c a doanh nghi p đ c hình thànhế ừ ộ ề ở ữ ố ủ ệ ượ  
t :ừ

a. Ngu n v n CSHồ ố
b. Các kho n n  ph i trả ợ ả ả
c. C  a & bả  
d. Không câu nào đúng

Câu 125: Cho hàng t n kho = 4000, giá v n hàng bán = 6000, hãy tính s  vòng quay hàng t n kho?ồ ố ố ồ
a. 2
b. 0,6
c. 1,5  
d. 3

Câu 126: Có thông tin sau đây trong tháng 1:
- S  dố ư tài kho n ph i thu đ u kỳ : 80 tri u $ả ả ầ ệ
- Doanh s  tháng 1 ố : 200 tri u $ệ
- Ti n thu đề c trong tháng 1: 190 tri u $ượ ệ
Tính s  dố ư cu i tháng 1 c a các kho n ph i thu?ố ủ ả ả
a. 90 tri u $ ệ                  
b. 190 tri u $ệ
c. 70 tri u $ệ
d. 80 tri u $ệ
Câu 127: Công ty c  ph n nh a Ti n Phong m i năm ph i chi m t l ng ti n m t là 3600 tri uổ ầ ự ề ỗ ả ộ ượ ề ặ ệ  
đ ng. Chi phí m i l n bán các ch ng khoán thanh kho n cao là 0,5 tri u đ ng, lãi su t ch ng khoánồ ỗ ầ ứ ả ệ ồ ấ ứ  
ng n h n là 10%/năm. Tìm l ng d  tr  ti n m t t i u (Mắ ạ ượ ự ữ ề ặ ố ư  *  )?  

a. M  *   = 189,7 tri uệ  
b. M  *   = 189,7 200 tri uệ  
c. M  *   = 189,7 720 tri uệ  
d. M  *   = 189,7 500 tri uệ  

Câu 128: Đ c đi m c a v n l u đ ng:ặ ể ủ ố ư ộ
a. Tham gia vào nhi u chu kỳ s n xu t s n ph mề ả ấ ả ẩ
b. Đ c luân chuy n d n t ng ph n trong các chu kỳ SXượ ể ầ ừ ầ
c. C  a & bả  
d. Không câu nào đúng



Câu 129: Cho t ng doanh thu = 2200; doanh thu thu n = 2000; v n l u đ ng = 1000, s  vòng quayổ ầ ố ư ộ ố  
v n l u đ ng b ng:ố ư ộ ằ

a. 2,2
b. 2  
c. 4,2
d. 3

Câu 130: N u g i K là kỳ luân chuy n v n l u đ ng, L là s  l n luân chuy n thì:ế ọ ể ố ư ộ ố ầ ể
a. L càng l n càng t tớ ố
b. L càng nh  càng t tỏ ố
c. K càng l n càng t tớ ố
d. K càng nh  càng t tỏ ố
e. C  a & dả  

Câu 131: Cho bi t giá v n hàng bán = 2160, s  ngày m t vòng quay hàng t n kho = 50 ngày, sế ố ố ộ ồ ố 
ngày trong kỳ = 360 ngày. Hàng t n kho b ng bao nhiêu?ồ ằ

a. 300  
b. 8,33
c. 200
d. 100
e. Không câu nào đúng

Câu 132: N i dung giá thành toàn b  c a s n ph m, d ch v  tiêu th  bao g m:ộ ộ ủ ả ẩ ị ụ ụ ồ
a. Giá thành s n xu t c a s n ph m, d ch v  tiêu thả ấ ủ ả ẩ ị ụ ụ
b. Chi phí bán hàng
c. Chi phí qu n lý doanh nghi pả ệ
d. C  a, b, cả  
Câu 133: Công ty d t may H i Phòng ph i dùng len v i nhu c u 1000 cu n/năm. Chi phí đ t hàngệ ả ả ớ ầ ộ ặ  
cho m i l n 100.000 đ ng/đ n hàng. Chi phí d  tr  hàng là 5.000 đ ng/cu n (năm). Hãy xác đ nhỗ ầ ồ ơ ự ữ ồ ộ ị  
s  l ng đ n đ t hàng mong mu n c a Công ty?ố ượ ơ ặ ố ủ
a. 4 (l n đ t hàng/năm)ầ ặ  
b. 20 (l n đ t hàng/năm)ầ ặ  
c. 5 (l n đ t hàng/năm)ầ ặ  
d. 10 (l n đ t hàng/năm)ầ ặ  
Câu 134: Cho h  s  thanh toán nhanh Hệ ố tt = 3, n  ng n h n = 4000, hàng t n kho = 500, tính TSLĐợ ắ ạ ồ  
và đ u t  ng n h n?ầ ư ắ ạ

a. 12500  
b. 11500
c.   4500
d. 13500

Câu 135: Câu nào sau đây không bao g m trong chi phí t n tr  hàng t n kho?ồ ồ ữ ồ
a. Chi phí b o hi m hàng t n khoả ể ồ
b. Chi phí c  h i c a v n đ u tơ ộ ủ ố ầ ư cho hàng t n khoồ
c. Chi phí mua hàng t n khoồ
d. Chi phí thuê kho
Câu 136 (l y bài này  đâu và làm th  nào?): Công ty máy tính Hoàng C ng d  đ nh bán 1460 máyấ ở ế ườ ự ị  
vi tính v i giá là 5 tr.đ/chi c trong năm t i. Gi  đ nh r ng t t c  hàng đ c bán theo ph ng th cớ ế ớ ả ị ằ ấ ả ượ ươ ứ  
tín d ng v i chính sách tín d ng “2/10, net 30”. D  ki n 15% khách hàng s  tr  ti n trong vòng 10ụ ớ ụ ự ế ẽ ả ề  
ngày và nh n đ c chi t kh u, 85% khách hàng còn l i tr  ti n trong th i h n 30 ngày. Hãy tínhậ ượ ế ấ ạ ả ề ờ ạ  
kho n ph i thu (KPT) c a công ty máy tính Hoàng C ng?ả ả ủ ườ
a. KPT = 540 tr.đ  
b. KPT = 730 tr.đ  
c. KPT = 243 tr.đ  
d. KPT = 200 tr.đ  
Câu 137: Có m y cách tính nhu c u s  d ng v n l u đ ng:ấ ầ ử ụ ố ư ộ

a.   1
b. 2     
c. 3
d. 4  



Câu 138: Cho bi t LN g p t  HĐKD = 500, giá v n hàng bán  = 1500, vòng quay các kho n ph iế ộ ừ ố ả ả  
thu = 10. Các kho n ph i thu b ng bao nhiêu?ả ả ằ

a. 100
b. 3,3
c. 200  
d. 300

Câu 139: V n l u đ ng đ c chia thành v n ch  s  h u và các kho n n :ố ư ộ ượ ố ủ ở ữ ả ợ
a. Theo vai trò t ng lo i v n l u đ ng trong quá trình s n xu t kinh doanhừ ạ ố ư ộ ả ấ
b. Theo hình thái bi u hi nể ệ
c. Theo quan ni m s  h u v  v nệ ở ữ ề ố
d. Theo ngu n hình thànhồ  

Câu 140: Cho bi t hàng t n kho = 500, s  ngày trong kỳ = 360 ngày, s  ngày m t vòng quay hàngế ồ ố ố ộ  
t n kho = 25 ngày. Giá v n hàng bán b ng bao nhiêu?ồ ố ằ

a. 18
b. 187500
c. 125
d. 7200  

Câu 141: Các công ty c n n m gi  ti n m t b ng 0 khi:ầ ắ ữ ề ặ ằ
a. Nhu c u giao d ch l n h n dòng ti n vàoầ ị ớ ơ ề
b. Nhu c u giao d ch nh  h n dòng ti n vàoầ ị ỏ ơ ề
c. Nhu c u giao d ch không v a kh p dòng ti n vàoầ ị ừ ớ ề
d. Nhu c u giao d ch v a kh p hoàn toàn dòng ti n vàoầ ị ừ ớ ề  
Câu 142: Cho bi t LN g p t  ho t đ ng bán hàng và cung c p d ch v   = 2000, giá v n hàng bán =ế ộ ừ ạ ộ ấ ị ụ ố  
10000, các kho n ph i thu = 600. Tính vòng quay các kho n ph i thu?ả ả ả ả

a. 13 
b. 20   
c. 30 
d. 0,05 

Câu 143: Công ty ch  t o gi y H i Âu c n s  d ng 1600 t n b t gi y/năm, chi phí m i l n đ tế ạ ấ ả ầ ử ụ ấ ộ ấ ỗ ầ ặ  
hàng là 1 tri u đ ng, chi phí l u kho đ n v  hàng hoá là 0,5 tri u đ ng. Hãy tính l ng b t gi yệ ồ ư ơ ị ệ ồ ượ ộ ấ  
m i l n cung ng t i u?      (ph i có đáp án b ng 60)ỗ ầ ứ ố ư ả ằ

a. 20 đ n vơ ị  
b. 32 đ n vơ ị  
c. 70 đ n vơ ị  
d. 80 đ n vơ ị  

Câu 144: S  vòng quay hàng t n kho ph  thu c:ố ồ ụ ộ
a. Giá v n hàng bánố
b. Hàng t n kho bình quânồ
c. Doanh thu
d. C  a & bả  

Câu 145: Doanh nghi p có nhu c u v n l u đ ng trong các khâu:ệ ầ ố ư ộ
a. Khâu d  trự ữ
b. Khâu s n xu tả ấ
c. Khâu l u thôngư
d. C  3 khâu trênả  

Câu 146: Cho doanh thu thu n = 3000, lãi g p = 1000, hàng t n kho = 200, s  vòng quay hàng t nầ ộ ồ ố ồ  
kho b ng bao nhiêu?ằ

a. 15  
b. 20
c. 10
d. 0,1

Câu 147: Công ty TM có kỳ thu ti n bình quân là 40 ngày. Đ u tề ầ ư c a công ty vào kho n ph i thuủ ả ả  
trung bình là 12 tri u $. Doanh s  bán ch u hàng năm c a công ty là bao nhiêu? Gi  đ nh m t nămệ ố ị ủ ả ị ộ  
tính 360 ngày.
a. 40 tri u $ệ
b. 12 tri u $ệ



c. 108 tri u $ệ  
d. 144 tri u $ệ
Câu 148: Vòng quay v n l u đ ng càng nhanh thì:ố ư ộ

a. Kỳ luân chuy n v n càng dài và v n l u đ ng không đ c s  d ng có hi u quể ố ố ư ộ ượ ử ụ ệ ả
b. Kỳ luân chuy n v n càng đ c rút ng n và ch ng t  v n l u đ ng đ c s  d ng có hi uể ố ượ ắ ứ ỏ ố ư ộ ượ ử ụ ệ   

quả
c. Kỳ luân chuy n v n càng dài và v n l u đ ng đ c s  d ng hi u quể ố ố ư ộ ượ ử ụ ệ ả
d. C  a & b đ u saiả ề

Câu 149: Cho s  vòng quay hàng t n kho = 2 vòng; hàng t n kho = 2000, hãy tính giá v n hàngố ồ ồ ố  
bán?

a. 1000
b. 3000
c. 4000  
d. 5000

Câu 150: Công ty ch  t o gi y H i Âu c n s  d ng 1600 t n b t gi y/năm, chi phí m i l n đ tế ạ ấ ả ầ ử ụ ấ ộ ấ ỗ ầ ặ  
hàng là 1 tri u đ ng, chi phí l u kho đ n v  hàng hoá là 0,5 tri u đ ng. Hãy tính s  l n đ t hàngệ ồ ư ơ ị ệ ồ ố ầ ặ  
trong năm?  (gi ng câu 143)ố

a. 20 l nầ  
b. 16 l nầ  
c. 30 l nầ  
d. 10 l nầ  

Câu 151: T n kho d  tr  c a doanh nghi p là :ồ ự ữ ủ ệ
a. Nh ng tài s n mà DN l u gi  đ  s n xu t hay bán sau nàyữ ả ư ữ ể ả ấ  
b. Nh ng tài s n mà DN không dùng n a, ch  x  lýữ ả ữ ờ ử
c. C  a & b đ u đúngả ề
d. C  a & b đ u saiả ề

Câu 152: Cho bi t hàng t n kho = 1000, giá v n hàng bán = 9000, s  ngày trong kỳ = 360 ngày.ế ồ ố ố  
Tính s  ngày m t vòng quay hàng t n kho?ố ộ ồ

b. 50
c. 30
d. 40   
e. 27,78

 Câu 153: Gi  s  năm báo cáo và năm k  ho ch c a công ty B n Tre đ u đ t t ng m c luânả ử ế ạ ủ ế ề ạ ổ ứ  
chuy n v n M = 540 tr.đ. D  ki n trong năm k  ho ch Công ty tăng s  vòng quay v n thêm 1ể ố ự ế ế ạ ố ố  
vòng (L = 5+1 = 6). Tính s  v n l u đ ng ti t ki m tuy t đ i (VLĐố ố ư ộ ế ệ ệ ố tktđ)?

a. VLĐtktđ  = -18 tr.đ
b. VLĐtktđ = 20 tr.đ
c. VLĐtktđ = 90 tr.đ
d. VLĐtktđ = - 90 tr.đ

CH NG V: CHI PHÍ, DOANH THU VÀ L I NHU NƯƠ Ợ Ậ
Câu 154: Chi phí thanh lý, nh ng bán tài s n c  đ nh thu c:ượ ả ố ị ộ

a. Chi phí tài chính
b. Chi phí bán hàng
c. Chi phí qu n lý doanh nghi pả ệ
d. Chi phí khác  

Câu 155: Kho n m c nào đ c x p vào doanh thu ho t đ ng tài chính:ả ụ ượ ế ạ ộ
a. C  t c và l i nhu n đ c chiaổ ứ ợ ậ ượ
b. Lãi ti n g i ngân hàngề ử
c. Chênh l ch lãi chuy n nh ng v nệ ể ượ ố
d. C  a, b, c đ u đúngả ề  

Câu 156:  Kho n m c nào sau đây thu c chi phí khác c a doanh nghi pả ụ ộ ủ ệ
a. Chi phí thanh lý, nh ng bán tài s n c  đ nhượ ả ố ị
b. Ti n ph t do vi ph m h p đ ng kinh tề ạ ạ ợ ồ ế
c. Chi phí góp v n liên doanh liên k tố ế



d. Ch  a và b đúngỉ  
Câu 158: Chi phí góp v n liên doanh, liên k t thu c:ố ế ộ

a. Chi phí bán hàng
b. Chi phí qu n lý doanh nghi pả ệ
c. Chi phí tài chính  
d. C  a, b, c đ u saiả ề

Câu 159: Ti n thuê đ t đ c x p vào:ề ấ ượ ế
a. Chi phí qu n lý doanh nghi pả ệ  
b. Chi phí bán hàng
c. Chi phí tài chính
d. Không câu nào đúng

Câu 160: Cho Doanh thu thu n = 6.000, t ng v n kinh doanh T = 9.000, l i nhu n tr c thuầ ổ ố ợ ậ ướ ế  
TNDN = 1.250, thu  su t thu  TNDN = 28%, hãy tính t  su t l i nhu n sau thu  t ng v n kinhế ấ ế ỷ ấ ợ ậ ế ổ ố  
doanh?

a. 8%
b. 10%  
c. 20%
d. Không câu nào đúng

Câu 161: Khi tính t  su t l i nhu n t ng v n ng i ta d a vào :ỷ ấ ợ ậ ổ ố ườ ự
a. L i nhu n tr c thu  và lãi vayợ ậ ướ ế  
b. L i nhu n tr c thuợ ậ ướ ế
c. L i nhu n sau thuợ ậ ế
d. Không ph i các câu trênả

Câu 162: Cho bi t l i nhu n sau thu  = 360, v n vay = 400, lãi su t vay = 10%/t ng v n vay, thuế ợ ậ ế ố ấ ổ ố ế 
su t thu  thu nh p 28%, hãy tính EBIT?ấ ế ậ

a. EBIT = 590
b. EBIT = 540  
c. EBIT = 460
d. EBIT = 900

Câu 163: Chi phí nào là chi phí c  đ nh: thêm 1 đáp ánố ị
a. Chi phí kh u hao TSCĐấ
b. Chi phí ti n l ng tr  cho cán b  CNV qu n lý & chi phí thuê tài s n, văn phòngề ươ ả ộ ả ả
c. C  a & bả  

Câu 164: Cho Lãi g p t  ho t đ ng bán hàng và cung c p d ch v  = 400, T ng doanh thu = 3000,ộ ừ ạ ộ ấ ị ụ ổ  
Doanh thu thu n = 2500, giá v n hàng bán b ng bao nhiêu?ầ ố ằ

a. 2100  
b. 2600
c. 5100
d. Không câu nào đúng

Câu 165: N i dung giá thành toàn b  c a s n ph m, d ch v  tiêu th  bao g m:ộ ộ ủ ả ẩ ị ụ ụ ồ
a. Giá thành s n xu t c a s n ph m, d ch v  tiêu thả ấ ủ ả ẩ ị ụ ụ
b. Chi phí bán hàng
c. Chi phí qu n lý doanh nghi pả ệ
d. C  a, b, cả  

Câu 166: Cho EBIT = 120, v n ch  (C) = 600, v n vay n  (V) = 200. Tính t  su t l i nhu n tr cố ủ ố ợ ỷ ấ ợ ậ ướ  
thu  và lãi vay trên t ng v nế ổ ố
a. 10%
b. 15%  
c. 20%
d. 6%
Câu 167: Chi phí bi n đ i bao g m : thêm 1 ĐA không ph i CP BĐế ổ ồ ả

a. Chi phí nguyên v t li u, chi phí nhân công tr c ti pậ ệ ự ế
b. Chi phí hoa h ng bán hàng, chi phí d ch v  đ c cung c pồ ị ụ ượ ấ
c. C  a và bả  

Câu 168: Cho t ng doanh thu = 15.000, doanh thu thu n = 12.000, l i nhu n g p t  HĐKD =ổ ầ ợ ậ ộ ừ  
2.000, giá v n hàng bán b ng bao nhiêu? ch a HĐKD thành ho t đ ng bán hàngố ằ ữ ạ ộ



a. 1.000
b. 13.000
c. 10.000  
d. 20.000

Câu 168: L i nhu n s  d ng đ  chia cho các c  đông c a công ty là:ợ ậ ử ụ ể ổ ủ
a. L i nhu n tr c thuợ ậ ướ ế
b. L i nhu n tr c thu  và lãi vayợ ậ ướ ế
c. L i nhu n sau thuợ ậ ế  
d. C  3 câu trên đ u không đúngả ề

Câu 169: Cho bi t  t  su t l i nhu n sau thu  trên doanh thu = 2%; vòng quay toàn b  v n = 2, hế ỷ ấ ợ ậ ế ộ ố ệ  
s  n  Hố ợ v = 0,5. Tính t  su t l i nhu n sau thu  v n ch  s  h u:ỷ ấ ợ ậ ế ố ủ ở ữ

a. 10%
b. 8%  
c. 2%
d. 6%

Câu 170: Cho Doanh thu thu n = 10.000, giá v n hàng bán = 8.000, l i nhu n tr c thu   b ngầ ố ợ ậ ướ ế ằ  
1.600, lãi vay R = 200, EBIT b ng bao nhiêu? (nên ch a l i vài con s  trong ĐA ho c đ  đ  đánhằ ữ ạ ố ặ ề ể  
l a)ừ

a. 2.200
b. 3.000
c. 1.800  
d. 1.000

Câu 171: Công ty c  ph n Mê Kông có doanh thu trong năm là 300 tri u đông, giá thành toàn bổ ầ ệ ộ 
c a s n ph m hàng hoá tiêu th  là 288 tri u đ ng. Hãy tính t  su t l i nhu n giá thành (Tủ ả ẩ ụ ệ ồ ỷ ấ ợ ậ L,Z) c aủ  
công ty CP Mê Kông?

a. TL,Z = 96%
b. T  L,Z = 4,16%
c. TL,Z = 41%
d. TL,Z = 30%

Câu 172: Ch  tiêu nào sau đây là bé nh t:ỉ ấ
a. Lãi g p t  ho t đ ng kinh doanh ộ ừ ạ ộ
b. L i nhu n tr c thu  thu nh p doanh nghi pợ ậ ướ ế ậ ệ
c. L i nhu n sau thu  thu nh p doanh nghi pợ ậ ế ậ ệ  
d. Các ch  tiêu trên là t ng đ ng nhauỉ ươ ươ
Câu 173: EBIT là : 

a. Ch  tiêu ph n ánh l i nhu n tr c khi n p thu  và tr  lãi vayỉ ả ợ ậ ướ ộ ế ả  
b. Ch  tiêu ph n ánh doanh thu tr c khi n p thu  đã tr  lãi vayỉ ả ướ ộ ế ả
c. Ch  tiêu ph n ánh l i nhu n sau khi n p thu  và tr  lãi vayỉ ả ợ ậ ộ ế ả
d. Ch  tiêu ph n ánh t ng tài s n sau khi tr  đi n  ph i trỉ ả ổ ả ừ ợ ả ả

Câu 174: Câu nào sau đây là chi phí tài chính c  đ nh?ố ị
a. C  t c c  ph n th ngổ ứ ổ ầ ườ
b. C  t c c a c  ph n u đãi c  t cổ ứ ủ ổ ầ ư ổ ứ
c. Lãi vay
d. C  b và cả  
Câu 175: T  su t sinh l i c a tài s nỷ ấ ờ ủ ả
a. Ph n ánh m t đ ng giá tr  tài s n mà DN đó huy đ ng vào SX kinh doanh t o ra s  đ ng l iả ộ ồ ị ả ộ ạ ố ồ ợ  
nhu n tr c thu  và lãi vayậ ướ ế
b. Là t  s  gi a l i nhu n tr c thu  và lãi vay trên giá tr  TS bình quânỷ ố ữ ợ ậ ướ ế ị  
c. C  a và b đ u đúng    ả ề
Câu 176: Cho bi t EBIT = 42, v n ch  (C) = 120, v n vay n  (V) = 300. Tính t  su t l i nhu nế ố ủ ố ợ ỷ ấ ợ ậ  
t ng v n:ổ ố
a. 35%       
b. 14%
c. 20% 



d. 10%  
Câu 177: Cho EBIT = 440; thu  su t thu  thu nh p doanh nghi p t = 28%; Lãi vay R = 40, l iế ấ ế ậ ệ ợ  
nhu n sau thu  thu nh p doanh nghi p b ng bao nhiêu?ậ ế ậ ệ ằ

a. 112
b. 288  
c. 480
d. 134,4

Câu 178: Doanh thu b t th ng bao g m nh ng kho n m c nào:ấ ườ ồ ữ ả ụ
    a.  Doanh thu thanh lý nh ng bán TSCĐ ượ

b. Giá tr  v t t , tài s n th a trong s n xu tị ậ ư ả ừ ả ấ
c. N  khó đòi đã thu đ c, các kho n n  v ng chợ ượ ả ợ ắ ủ
d. Hoàn nh p d  phòng gi m giá hàng t n khoậ ự ả ồ
e. C  4 ý trênả

Câu 179: M t doanh nghi p có doanh thu thu n trong năm là 200 tri u đ ng, giá thành toàn b  c aộ ệ ầ ệ ồ ộ ủ  
s n ph m hàng hoá tiêu th  là 186 tri u đ ng. Tính t  su t l i nhu n giá thành ả ẩ ụ ệ ồ ỷ ấ ợ ậ x p xấ ỉ?

a. 7,0%
b. 7,9%
c. 8,0%
d. 7,62%  

Câu 180: Chi phí c a doanh nghi p bao g m:ủ ệ ồ
a. Chi phí SX c a DN ủ
b. Chi phí l u thông c a DNư ủ
c. Chi phí cho các ho t đ ng khác ạ ộ
d. C  a ,b ,c.ả  
Câu 181: Cho EBIT = 60, v n ch  (C) = 300, v n vay n  (V) = 100. Tính t  su t l i nhu n tr cố ủ ố ợ ỷ ấ ợ ậ ướ  
thu  và lãi vay trên t ng v nế ổ ố
a. 10%
b. 15%  
c. 20%
d. 6%
Câu 182: Trong các y u t  sau, y u t  nào không ph  thu c vào s n l ng:ế ố ế ố ụ ộ ả ượ

a. VC        
b. FC      
c. MC thay b ng chi phí nguyên v t li u tr c ti p nh ng ĐA khác nên dùng c  t  đ y đằ ậ ệ ự ế ữ ả ừ ầ ủ
d. TR

Câu 183: Cho bi t EBIT = 200 tri u, T ng v n T = 1000 tri u  t  su t l i nhu n t ng v n là:ế ệ ổ ố ệ ỷ ấ ợ ậ ổ ố
a. 5%     
b. 15%    
c. 20% 
d. 50%

Câu 184 (b ): Nh ng kho n m c nào đ c tính vào doanh thu ho t đ ng tài chính:ỏ ữ ả ụ ượ ạ ộ
a. Lãi liên doanh, liên k t; ti n lãi cho vay; nh ng bán ngo i t ; mua bán ch ng khoánế ề ượ ạ ệ ứ   
b. Cho thuê ho t đ ng tài s n; hoàn nh p d  phòng tài chínhạ ộ ả ậ ự  
c. Doanh thu thanh lý nh ng bán TSCĐ; n  khó đòiượ ợ  
d. C  a & bả  

Câu 185: Cho Doanh thu thu n = 10.000, giá v n hàng bán = 8.000, l i nhu n tr c thu   b ngầ ố ợ ậ ướ ế ằ  
1.400, lãi vay R = 400, EBIT b ng bao nhiêu?ằ

a. 2.200
b. 1.800  
c. 1.900
d. 1.000

Câu 186: Chi phí SXKD c a DN bao g m: ủ ồ
a. Chi phí SX & tiêu th  s n ph mụ ả ẩ
b. Chi phí c  đ nh và chi phí bi n đ iố ị ế ổ
c. T t c  các câu trênấ ả  



Câu 187: Cho T ng doanh thu = 10.000; Doanh thu thu n = 900; Giá v n hàng bán = 600, lãi g pổ ầ ố ộ  
b ng bao nhiêu?ằ

a. 300  
b. 400
c. 13.000
d. 1.600

Câu 188: Ch  tiêu nào sau đây là nh  nh t:ỉ ỏ ấ
a. Lãi g p t  ho t đ ng kinh doanhộ ừ ạ ộ
b. Lãi g pộ
c. Lãi ròng  
d. Các ch  tiêu trên là t ng đ ng nhauỉ ươ ươ

Câu 189: Cho bi t l i nhu n tr c thu  (LNTT) = 100, thu  su t thu  thu nh p doanh nghi p (t) =ế ợ ậ ướ ế ế ấ ế ậ ệ  
28%, doanh thu thu n = 2000, v n kinh doanh =ầ ố  120 ch a l i thành 1200ữ ạ . T  su t l i nhu n sauỷ ấ ợ ậ  
thu  v n kinh doanh b ng bao nhiêu?ế ố ằ

a. 8,3%
b. 17,5%
c. 6%  
d. 9%

Câu 190: Các nhân t  nh h ng đ n doanh thu tiêu th  s n ph m :ố ả ưở ế ụ ả ẩ
a. Kh i l ng s n ph m tiêu th  & ch t l ng s n ph mố ượ ả ẩ ụ ấ ượ ả ẩ
b. K t c u m t hàng, s n ph m hàng hóa d ch v , giá c  s n ph m hàng hóa d ch v  tiêu th  ế ấ ặ ả ẩ ị ụ ả ả ẩ ị ụ ụ
c. Th  tr ng tiêu th , ph ng th c tiêu th , thanh toán ti n hàngị ườ ụ ươ ứ ụ ề
d. C  a, b, cả  

Câu 191: Cho T ng doanh thu = 20.000; Doanh thu thu n = 18.000; Giá v n hàng bán = 12.000, lãiổ ầ ố  
g p b ng bao nhiêu? ộ ằ s a l i vài ĐA sai đ  đánh l aử ạ ể ừ

a. 7.000
b. 6.000  
c. 8.000
d. 26.000

Câu 192: Thu nh p gi  l i là:ậ ữ ạ
a. S  ti n m t mà doanh nghi p đó gi  l i đố ề ặ ệ ữ ạ ư cợ
b. Chênh l ch gi a l i nhu n sau thu  thu nh p t o ra và c  t c đó chi trệ ữ ợ ậ ế ậ ạ ổ ứ ả  
c. Chênh l ch gi a giá tr  th  trệ ữ ị ị ng và giá tr  s  sách c a c  ph nườ ị ổ ủ ổ ầ
d. Giá tr  v n c  ph n phân b  tr c ti p vị ố ổ ầ ổ ự ế t tr i so v i m nh giáượ ộ ớ ệ
Câu 193: Doanh nghi p có s  doanh thu tiêu th  s n ph m trong năm là 500.000.000đ, l i nhu nệ ố ụ ả ẩ ợ ậ  
thu đ c 50.000.000đ .T  su t l i nhu n doanh thu là:ượ ỷ ấ ợ ậ  Quá dễ

a. 15%
b. 5%
c. 10%  
d. 20%

Câu 194: Kho n m c nào đ c x p vào thu nh p khác c a doanh nghi p:ả ụ ượ ế ậ ủ ệ
a. Thu nh p t  nh ng bán, thanh lý tài s nậ ừ ượ ả
b. Thu ti n đ c ph t do khách hàng vi ph m h p đ ngề ượ ạ ạ ợ ồ
c. Thu các kho n n  khó đòi đã x  lý xoá sả ợ ử ổ
d. T t c  các kho n m c trên ấ ả ả ụ  

Câu 195: Doanh nghi p Thành Đ t có l i nhu n t  tiêu th  s n ph m là 12 tr.đ, t ng v n l uệ ạ ợ ậ ừ ụ ả ẩ ổ ố ư  
đ ng bình quân 70 tr.đ, nguyên giá tài s n c  đ nh 180 tr.đ, s  kh u hao TSCĐ là 50 tr.đ. Hãy tínhộ ả ố ị ố ấ  
t  su t l i nhu n v n ỷ ấ ợ ậ ố l u đ ng bình quânư ộ  (TL,V)? 

a. TL,V = 6%
b. TL,V = 17,14%  
c. TL,V = 4%
d. TL,V = 3,6%

Câu 196: Chi t kh u thanh toán đ c h ng do mua hàng hoá, d ch v  thu c:ế ấ ượ ưở ị ụ ộ
a. Thu nh p khác c a doanh  nghi pậ ủ ệ
b. Doanh thu ho t đ ng tài chínhạ ộ  
c. C  a và b đ u đúngả ề



d. C  a và b đ u saiả ề

CH NG VI: QUY T Đ NH Đ U T  DÀI H N C A DOANH NGHI PƯƠ Ế Ị Ầ Ư Ạ Ủ Ệ
Câu 197: M t ________ là m t d  án mà khi vi c đ a ra quy t đ nh lo i b  hay ch p nh n d  ánộ ộ ự ệ ư ế ị ạ ỏ ấ ậ ự  
này s  không nh h ng đ n vi c đ a ra quy t đ nh ch p nh n hay lo i b  b t kỳ m t d  án nàoẽ ả ưở ế ệ ư ế ị ấ ậ ạ ỏ ấ ộ ự  
khác.
a. D  án có kh  năng đ c ch p nh nự ả ượ ấ ậ
b. D  án đ u t  đ c l pự ầ ư ộ ậ  
c. D  án lo i tr  l n nhauự ạ ừ ẫ
d. D  án có hi u qu  kinh t  caoự ệ ả ế

Câu 198: N u giá tr  hi n t i ròng NPV c a d  án A là 80$ và c a d  án B là 60$, sau đó giá trế ị ệ ạ ủ ự ủ ự ị  
hi n t i ròng c a d  án k t h p s  là:ệ ạ ủ ự ế ợ ẽ
a. +80$
b. +140$  
c. +60$
d. Không câu nào đúng 

Câu 199: IRR đ c đ nh nghĩa nh  là:ượ ị ư
a. T  su t chi t kh u mà t i đó NPV c a d  án b ng 0ỷ ấ ế ấ ạ ủ ự ằ  
b. S  khác bi t gi a chi phí s  d ng v n và giá tr  hi n t i c a dòng ti n ự ệ ữ ử ụ ố ị ệ ạ ủ ề
c. T  su t chi t kh u s  d ng trong ph ng pháp NPVỷ ấ ế ấ ử ụ ươ
d. T  su t chi t kh u s  d ng trong ph ng pháp th i gian hoàn v n có chi t kh u DPPỷ ấ ế ấ ử ụ ươ ờ ố ế ấ
Câu 200: Công ty A đang cân nh c đ u t  vào m t d  án m i. D  án này s  c n v n đ u t  banắ ầ ư ộ ự ớ ự ẽ ầ ố ầ ư  
đ u là 120.000$ và s  thi t l p dòng ti n hàng năm là 60.000$ (sau thu ) trong 3 năm. Tính NPVầ ẽ ế ậ ề ế  
cho d  án n u lãi su t chi t kh u là 15%.ự ế ấ ế ấ
a. 16.994$  
b. 60.000$
c. 29.211$
d. 25.846$
Câu 201: _______ là lãi su t chi t kh u đ c s  d ng khi tính NPV c a m t d  án.ấ ế ấ ượ ử ụ ủ ộ ự
a. Chi phí s  d ng v nử ụ ố
b. Ph n bù r i ro ầ ủ
c. Chi phí s  d ng v n bình quânử ụ ố  
d. Chi phí kinh t  ế
Câu 202: M t công ty có _______ càng cao thì kh  năng ________ càng l n.ộ ả ớ
a. Quy mô, quy n ki m soátề ể
b. X p h ng tín nhi m, tài tr  linh ho tế ạ ệ ợ ạ  
c. Quy mô, l i nhu nợ ậ
d. X p h ng tín nhi m, quy n ki m soátế ạ ệ ề ể
Câu 203: D  án A và B xung kh c, d  án A đ c ch n khiự ắ ự ượ ọ
a. NPV(A) = NPV(B)  
b. NPV(A) < NPV(B)
c. 0 >NPV(A) > NPV(B)
d. NPV(A) > NPV(B) > 0      

Câu 204: N u DN có v n đ u t  ban đ u là 100 tri u, m i năm có kho n thu ròng là 50 tri u, th cế ố ầ ư ầ ệ ỗ ả ệ ự  
hi n trong 3 năm, lãi su t chi t kh u 10%. V y NPV c a DN là:ệ ấ ế ấ ậ ủ

a.  124,3 tri uệ
b.  100 tri u   ệ
c.   24,34 tri u      ệ  
d.   34,34 tri uệ

Câu 205: IRR là ch  tiêu ph n ánh:ỉ ả
a. T  su t sinh l i n i b  ỷ ấ ờ ộ ộ  



b. Giá tr  hi n t i thu nị ệ ạ ầ
c. V n đ u t  năm tố ầ ư
d. Th i gian hoàn v nờ ố

Câu 206: Tính th i gian hoà v n (Thv) n u bi t Qhv=1500 s n ph m, Qmax=3000 s n ph m.ờ ố ế ế ả ẩ ả ẩ
a. 1/2 tháng
b. 6 tháng  
c. 12 tháng
d. 13 tháng
Câu 207: Khi doanh nghi p có NPV = 0 thì:ệ

a. IRR = Lãi su t chi t kh uấ ế ấ  
b. IRR > Lãi su t chi t kh uấ ế ấ
c. IRR < Lãi su t chi t kh uấ ế ấ
d. Th i gian hoàn v n b ng 0ờ ố ằ

Câu 208: Công ty HP th c hi n đ u t  m  r ng b ng v n vay. Ngày 1/1/2000 vay 400 tri u c aự ệ ầ ư ở ộ ằ ố ệ ủ  
ngân hàng VPBank v i lãi su t 10%/năm. Ngày 1/1/2003 vay 500 tri u c a ngân hàng IBank v i lãiớ ấ ệ ủ ớ  
su t 6%/6tháng. Th i gian đ u t  là 3 năm. Th i đi m kh i công xây d ng là 1/1/2000. T ng v nấ ờ ầ ư ờ ể ở ự ổ ố  
đ u t  c a d  án b ng bao nhiêu? DDA 1032,4ầ ư ủ ự ằ

a. 1241,6  
b. 1270,4  
c. 1094,2  
d. 1200,5  

Câu 209: Lo i d  án nào sau đây công ty s  xem xét khi quy t đ nh ngân sách v n?ạ ự ẽ ế ị ố
a. Các d  án đ c l pự ộ ậ
b. Các d  án lo i tr  nhauự ạ ừ
c. T t c  các d  án trênấ ả ự  
Câu 230: N u giá tr  hi n t i c a dòng ti n thi t l p đ c là 120.000$ t  v n đ u t  ban đ uế ị ệ ạ ủ ề ế ậ ượ ừ ố ầ ư ầ  
100.000$. NPV c a d  án là bao nhiêu?ủ ự
a. 120.000$
b. 20.000$  
c. 100.000$
d. Không câu nào đúng 

Câu 231: Ki m tra sau giai đo n đ u t , đ c ti n hành:ể ạ ầ ư ượ ế
a. Tr c khi kh i s  d  ánướ ở ự ự
b. Tr c khi cho phép d  án đi vào ho t đ ngướ ự ạ ộ
c. Nhanh chóng sau khi d  án đi vào ho t đ ngự ạ ộ  
d. M t kho ng th i gian sau khi d  án đó hoàn t t đ i s ng kinh t  c a mình và đ c thanhộ ả ờ ự ấ ờ ố ế ủ ượ  
lý.

Câu 232: Các d  án _______ là nh ng d  án mà ch  đ c ch p nh n m t trong nh ng d  án đó màự ữ ự ỉ ượ ấ ậ ộ ữ ự  
thôi.
a. Lo i tr  nhauạ ừ  
b. Đ c l pộ ậ
c. Không câu nào đúng 
Câu 233. Công ty ABC đang cân nh c đ u t  vào m t d  án m i. D  án này s  c n v n đ u tắ ầ ư ộ ự ớ ự ẽ ầ ố ầ ư 
ban đ u là 1.200.000$ và s  thi t l p dòng ti n hàng năm là 600.000$ (sau thu ) trong 3 năm. Tínhầ ẽ ế ậ ề ế  
IRR cho d  án.ự

a. 14,5%
b. 23,4%  
c. 18,6%
d. 20,2%

Câu 234: Đ u t  dài h n c a DN g m :ầ ư ạ ủ ồ
a. Đ u t  cho TSCĐầ ư
b. Đ u t  liên doanh ,liên k tầ ư ế



c. Đ u t  vào các tài s n tài chính khác: trái phi u, c  phi u ầ ư ả ế ổ ế
d. C  3 ý trênả  

Câu 235: B n đ c giao trách nhi m đ a ra quy t đ nh v  m t d  án X, d  án này bao g m 3 dạ ượ ệ ư ế ị ề ộ ự ự ồ ự  
án k t h p là d  án A, B và C v i NPV t ng ng c a 3 d  án là +50$,-20$ và +100$. B n nên đ aế ợ ự ớ ươ ứ ủ ự ạ ư  
ra quy t đ nh nh  th  nào v  vi c ch p nh n ho c lo i b  d  án?ế ị ư ế ề ệ ấ ậ ặ ạ ỏ ự
a. Ch p nh n d  án k t h p khi nó có NPV d ngấ ậ ự ế ợ ươ  
b. Lo i b  d  án k t h p nàyạ ỏ ự ế ợ
c. Chia tách d  án k t h p thành các d  án thành ph n, ch  ch p nh n d  án A và C và lo i bự ế ợ ự ầ ỉ ấ ậ ự ạ ỏ 
d  án Bự
d. Không câu nào đúng 
Câu 236: ________là lãi su t chi t kh u đ c s  d ng khi tính NPV c a m t d  án.ấ ế ấ ượ ử ụ ủ ộ ự
a. Chi phí s  d ng v nử ụ ố
b. Ph n bù r i roầ ủ
c. Ph n chi phí kinh tầ ế
d. Chi phí s  d ng v n bình quânử ụ ố  
Câu 237: M t công ty đang cân nh c l a ch n gi a d  án đ u t  lo i tr  l n nhau nh  sau: D  ánộ ắ ự ọ ữ ự ầ ư ạ ừ ẫ ư ự  
A yêu c u v n đ u t  ban đ u là 500$ và s  t o dòng ti n là 120$ m i năm trong 7 năm t i. D  ánầ ố ầ ư ầ ẽ ạ ề ỗ ớ ự  
B yêu c u v n đ u t  ban đ u là 5.000$ và s  t o dòng ti n là 1.350$ m i năm trong 5 năm t i.ầ ố ầ ư ầ ẽ ạ ề ỗ ớ  
T  su t sinh l i yêu c u c a nhà đ u t  là 10%. D  án có NPV cao nh t là bao nhiêu?ỷ ấ ợ ầ ủ ầ ư ự ấ

a. 340,00$
b. 1.750,00$
c. 84,21$
d. 117,56$  

Câu 238: Nh ng tiêu chu n th m đ nh d  án đ u t  nào d i đây không s  d ng nguyên t c giá trữ ẩ ẩ ị ự ầ ư ướ ử ụ ắ ị 
ti n t  theo th i gian?ề ệ ờ
a. Tiêu chu n th i gian hoàn v n không tính đ n giá tr  theo th i gian c a ti nẩ ờ ố ế ị ờ ủ ề  
b. Tiêu chu n t  su t thu nh p n i b  (IRR)ẩ ỷ ấ ậ ộ ộ
c. Tiêu chu n giá tr  hi n t i thu n (NPV)ẩ ị ệ ạ ầ
d. T t c  các n i dung trên đ u s  d ng nguyên t c giá tr  ti n t  theo th i gianấ ả ộ ề ử ụ ắ ị ề ệ ờ
Câu 239: T  su t sinh l i n i b  c a m t d  án là bao nhiêu v i chi phí đ u t  ban đ u là 125$ vàỷ ấ ợ ộ ộ ủ ộ ự ớ ầ ư ầ  
s n sinh dòng ti n 15$ m i năm cho đ n vĩnh vi n.ả ề ỗ ế ễ

a. 8,3%
b. 10%
c. 15%
d. 12%  

Câu 240: Các d  án có ch  s  sinh l i > 1 và đ c l p v i nhau thì:ự ỉ ố ờ ộ ậ ớ
a. Ch p nh n t t c  các d  ánấ ậ ấ ả ự  
b. B  t t c  các d  ánỏ ấ ả ự
c. Ch p nh n d  án có ch  s  sinh l i l n nh tấ ậ ự ỉ ố ờ ớ ấ
d. Ch p nh n d  án có ch  s  sinh l i nh  nh tấ ậ ự ỉ ố ờ ỏ ấ  
Câu 241. B n đ c yêu c u đánh giá m t d  án đ u t  v i dòng ti n phát sinh nh  sau: -792$,ạ ượ ầ ộ ự ầ ư ớ ề ư  
1.780$, - 1.000$. Tính toán IRR cho d  án này:thi u m c th i gian?ự ế ố ờ

a. 11,11%
b. 11,11% và 13,64%  
c. 13,64%
d. 12,38%

Câu 242 (b ): Câu nào d i đây đúng?ỏ ướ
a. Dòng ti n danh nghĩa đ c chi t kh u b ng t  su t chi t kh u danh nghĩaề ượ ế ấ ằ ỷ ấ ế ấ
b. Dòng ti n danh nghĩa đ c chi t kh u b ng t  su t chi t kh u th cề ượ ế ấ ằ ỷ ấ ế ấ ự
c. Dòng ti n th c đ c chi t kh u b ng t  su t chi t kh u danh nghĩaề ự ượ ế ấ ằ ỷ ấ ế ấ
d. Không câu nào đúng 

Câu 243: Khi doanh nghi p xem xét nhi u d  án và l a ch n d  án có NPV > 0 và NPVmax thì đóệ ề ự ự ọ ự  
là :

a. Các d  án đ c l p v i nhauự ộ ậ ớ
b. Các d  án xung kh c nhauự ắ
c. Các d  án lo i tr  nhauự ạ ừ



d. C  b & c đ u đúngả ề  

Câu 244: Ch  tiêu NPV ph  thu c vào nh ng y u t  nào sau đây:ỉ ụ ộ ữ ế ố
a. Các kho n thu ròng  th i đi m t c a d  ánả ở ờ ể ủ ự
b. T  l  chi t kh uỷ ệ ế ấ
c. S  năm ho t đ ng c a d  ánố ạ ộ ủ ự
d. C  a, b, cả  

Câu 245: Tiêu chu n th i gian hoàn v n PP ch p nh n t t c  các d  án có th i gian hoàn v n:ẩ ờ ố ấ ậ ấ ả ự ờ ố
a. L n h n th i gian hoàn v n chu n c a d  ánớ ơ ờ ố ẩ ủ ự
b. Nh  h n th i gian hoàn v n chu n c a d  ánỏ ơ ờ ố ẩ ủ ự  
c. L n h n 0ớ ơ
d. Là m t s  nguyênộ ố
Câu 246 (b ): Chi tiêu v n đòi h i m t ________ ban đ u g i là đ u t  thu n.ỏ ố ỏ ộ ầ ọ ầ ư ầ

a. Dòng ti n vàoề                                     
b. Dòng ti n ra ề  
c. C  h i phíơ ộ                                           
d. Ngân sách v nố  

Câu 247: Nghi p v  k  toán nào làm gi m c  thu nh p báo cáo l n thu  ph i tr  c a công ty?ệ ụ ế ả ả ậ ẫ ế ả ả ủ
a. Dòng ti n ho t đ ng thu nề ạ ộ ầ
b. Giá tr  s  sáchị ổ
c. Kh u haoấ                                              
d. Giá tr  thanh lýị

Câu 248: B n đ c cung c p các thông tin sau cho 1 năm: doanh thu =120, t ng chi phí c  đ nhạ ượ ấ ổ ố ị  
=30, t ng bi n phí =50, kh u hao =10, thu  su t =30%. Tính toán dòng ti n sau thu  c a d  ánổ ế ấ ế ấ ề ế ủ ự  
cho năm th  nh t:ứ ấ

a. 31$
b. 30$
c. 21$
d. Không câu nào đúng   

Câu 249. M t d  án có v n đ u t  ban đ u là 210$ và có kh  năng t o dòng ti n liên t c hàng nămộ ự ố ầ ư ầ ả ạ ề ụ  
cho đ n vĩnh vi n. Dòng ti n vào năm sau là 10,50$ và dòng ti n s  tăng tr ng đ u là 5% m iế ễ ề ề ẽ ưở ề ỗ  
năm. T  su t sinh l i n i b  c a d  án này là bao nhiêu? ki m tra?ỷ ấ ợ ộ ộ ủ ự ể

a. 5,0%                                                      
b. 12%  
c. 10,0%                                                    
d. 0,0%  

Câu 250: Câu nào sau đây không ph i là ngu n v n dài h n cho ho t đ ng kinh doanh?ả ồ ố ạ ạ ộ
a. Trái phi uế
b. Các kho n ph i thuả ả  
c. L i nhu n gi  l iợ ậ ữ ạ
d. C  ph n u đãiổ ầ ư
Câu 2515: NPV là ch  tiêu ph n ánhỉ ả
a. T  su t sinh l i n i bỷ ấ ờ ộ ộ
b. Giá tr  hi n t i thu nị ệ ạ ầ  
c. V n đ u t  năm tố ầ ư
d. Th i gian hoàn v nờ ố
Câu 252: M t d  án đ u t  phát sinh dòng ti n -300$, 200$, 125$ m i năm tính b t đ u t i năm 0.ộ ự ầ ư ề ỗ ắ ầ ạ  
Tính NPV c a d  án n u lãi su t th  tr ng là 15%/năm.ủ ự ế ấ ị ườ
a. - 31,57$  
b. - 25$
c. 25$
d. - 31$

CH NG VII: HUY Đ NG V N QUA TH  TR NG TÀI CHÍNHƯƠ Ộ Ố Ị ƯỜ



Câu 253: u đi m c a thuê tài s n theo ph ng th c thuê tài chính:Ư ể ủ ả ươ ứ
a. Giúp doanh nghi p th c hi n nhanh chóng d  án đ u tệ ự ệ ự ầ ư
b. Huy đ ng và s  d ng v n vay d  dàng h nộ ử ụ ố ễ ơ
c. Là công c  tài chính giúp DN có thêm v n trung & dài h n đ  m  r ng ho t đ ngụ ố ạ ể ở ộ ạ ộ  

kinh doanh
d. C  3 ý trênả  

Câu 254: Lo i ch ng khoán nào có m c r i ro cao nh t đ i v i doanh nghi p phát hànhạ ứ ứ ủ ấ ố ớ ệ
a. CP u đãi      ư
b. CP th ng   ườ
c. Trái phi uế  
Câu 255: Lo i hình công ty nào có quy n phát hành ch ng khoán?ạ ề ứ
a. Công ty h p danh ợ
b. Công ty TNHH
c. Doanh nghi p t  nhân   ệ ư
d. Công ty c  ph nổ ầ  
Câu 256: N u các kho n thanh toán trong h p đ ng thuê có kh  năng bù đ p chi phí đ u tế ả ợ ồ ả ắ ầ  c a tàiư ủ  
s n thì khi đó ho t đ ng thuê này còn đả ạ ộ ư c g i là tr  d n hoàn toàn và có kh  năng là lo i hình:ợ ọ ả ầ ả ạ
a. Thuê ho t đ ngạ ộ
b. Thuê v n hànhậ
c. Thuê tài chính  
d. Không câu nào đúng 
Câu 257: Trong h p đ ng cho thuê tài chính các lo i tài s n, bên nào ch u trách nhi m kh u hao tàiợ ồ ạ ả ị ệ ấ  
s n ả

a. Bên cho thuê
b. Bên đi thuê  
c. C  2 bênả

Câu 258: Các c  đông th ng đ c chia c  t c trong năm khi doanh nghi p có k t qu  kinh doanhổ ườ ượ ổ ứ ệ ế ả  
c a năm:ủ

a. Có lãi  
b. B  lị ỗ
c. Hoà v nố
d. C  3 tr ng h p trênả ườ ợ

Câu 259: Câu nào sau đây không ph i là ch c năng ch  y u c a các trung gian tài chính?ả ứ ủ ế ủ
a. Cung c p c  ch  thanh toánấ ơ ế
b. Huy đ ng v n t  các nhà đ u t  nhộ ố ừ ầ ư ỏ
c. Đ u t  vào tài s n th cầ ư ả ự  
d. Phân tán r i ro gi a các nhà đ u t  cá nhânủ ữ ầ ư
Câu 260 (b  tr ùng 256): N u các kho n thanh toán trong h p đ ng thuê có kh  năng bù đ p chi phíỏ ế ả ợ ồ ả ắ  
đ u tầ   c a tài s n thì khi đó ho t đ ng thuê này còn đư ủ ả ạ ộ ư  c g i là tr  d n hoàn toàn và có kh  năngợ ọ ả ầ ả   
là lo i hình:ạ
a. Thuê ho t đ ngạ ộ
b. Bán và thuê l iạ
c. Thuê tài chính 
d. Không câu nào đúng
Câu 261: M t lo i trái phi u c a công ty A có các s  li u nh  sau: th i gian đáo h n 2 năm, lãiộ ạ ế ủ ố ệ ư ờ ạ  
su t b  m t 11%/năm, tr  lãi m i năm 1 l n, lãi su t theo yêu c u c a th  tr ng v  lo i trái phi uấ ề ặ ả ỗ ầ ấ ầ ủ ị ườ ề ạ ế  
này 10%/năm, m nh giá 10 tri u VND, giá ng i mua ch p nh n mua t i th i đi m phát hành:ệ ệ ườ ấ ậ ạ ờ ể
a. 10 tri u VNDệ
b. 12 tri u VNDệ
c. 9 tri u VNDệ
d. 10,17 tri u VNDệ  
Câu 262: B t l i khi huy đ ng v n b ng phát hành CP u đãi:ấ ợ ộ ố ằ ư

a. L i t c CP u đãi cao h n l i t c trái phi uợ ứ ư ơ ợ ứ ế
b. L i t c CP u đãi không đ c tr  vào thu nh p ch u thu  làm chi phí s  d ng CP uợ ứ ư ượ ừ ậ ị ế ử ụ ư  

đãi l n h n chi phí s  d ng trái phi uớ ơ ử ụ ế



c. Ph i tr  l i t c đúng kỳ h nả ả ợ ứ ạ
d. Ch  a & bỉ  

Câu 263: Câu nào sau đây đúng?
a. Bên đi thuê không ph i mua máy móc thi t bả ế ị  
b. Bên đi thuê có trách nhi m th c hi n h p đ ng thuêệ ự ệ ợ ồ
c. T t c  các câu trên đ u đúng ấ ả ề
d.  Không câu nào đúng 
Câu 264: Ng i nh n lãi sau cùng là: ườ ậ
a. C  đông u đãiổ ư
b. C  đông th ngổ ườ  
c. Trái chủ
Câu 265: M t trái phi u chính ph  có m nh giá là 1.000 tri u và lãi su t (lãi g p) là 8%/năm, lãiộ ế ủ ệ ệ ấ ộ  
d n g c. Kho n thanh toán ti n lãi hàng năm là bao nhiêu?ồ ố ả ề
a. 80 tri uệ
b. 40 tri uệ
c. 100 tri uệ
d. Không câu nào đúng  
Câu 266: Lo i ch ng khoán nào có m c r i ro th p nh t đ i v i doanh nghi p phát hành?ạ ứ ứ ủ ấ ấ ố ớ ệ
a. C  ph n u đãiổ ầ ư
b. C  ph n th ngổ ầ ườ  
c. Trái phi uế
d. R i ro nh  nhauủ ư
Câu 267: N u h p đ ng thuê có th  cho phép bên đi thuê l a ch n trong vi c h y ngang h p đ ngế ợ ồ ể ự ọ ệ ủ ợ ồ  
thuê thì có kh  năng đây là lo i hình thuê:ả ạ
a. Ho t đ ng ạ ộ                                            
b. Bán và thuê l iạ
c. Tài chính
d. Không câu nào đúng
Câu 268: Công ty PT có 210.000 c  phi u đang l u hành, giá th  tr ng hi n t i m t c  phi u c aổ ế ư ị ườ ệ ạ ộ ổ ế ủ  
công ty là 120.000 đ. Công ty quy t đ nh tăng v n Đi u l  thêm 7.000.000.000đ b ng vi c phátế ị ố ề ệ ằ ệ  
hành thêm c  phi u m i cho c  đông hi n h u v i giá chào bán là 100.000đ m t c  phi u. Sổ ế ớ ổ ệ ữ ớ ộ ổ ế ố 
quy n c n thi t đ  mua m t c  phi u m i là:ề ầ ế ể ộ ổ ế ớ

a. 1  
b. 2  
c. 3  
d. 4  

Câu 269: Câu nào sau đây không đúng cho vay th  ch p các kho n ph i thu?ế ấ ả ả
a. Khá linh đ ngộ
b. Đ c ngân hàng thích h n là vay không có th  ch p ượ ơ ế ấ
c. Có th  thêm chi phí d ch v  cho kho n vay nàyể ị ụ ả  
d. Lãi su t thấ ng th p h nườ ấ ơ
Câu 270: Khi m t doanh nghi p bán tài s n c a mình cho m t công ty khác và ngay sau đó ký h pộ ệ ả ủ ộ ợ  

đ ng thuê l i chính tài s n này thì lo i hình thuê này đồ ạ ả ạ ư c g i là:ợ ọ
a. Thuê ho t đ ngạ ộ
b. Bán và thuê l i ạ        
c. Thuê tài chính 
Câu 271: Câu nào sau đây không ph i là ngu n dài h n cho ho t đ ng kinh doanh?ả ồ ạ ạ ộ
a. Trái phi u ế
b. L i nhu n gi  l iợ ậ ữ ạ
c. Các kho n ph i thuả ả  
d. C  ph n u đãiổ ầ ư
Câu 272: Trong h p đ ng thuê tài s n, ngợ ồ ả i ch  s  h u tài s n đườ ủ ở ữ ả ư c g i là:ợ ọ
a. Ngư i n m gi  tài s n th  ch pờ ắ ữ ả ế ấ
b. Bên cho thuê  
c. Bên đi thuê
d. Ngư i  đi thuêờ



CH NG VIII: C  C U V N VÀ CHI PHÍ S  D NG V NƯƠ Ơ Ấ Ố Ử Ụ Ố

Câu 273: Chi phí s  d ng v n c a công ty đ c đ nh nghĩa là t  su t mà công ty ph i tr  choử ụ ố ủ ượ ị ỷ ấ ả ả  
_________ mà công ty s  d ng đ  tài tr  cho đ u t  m i trong tài s n.ử ụ ể ợ ầ ư ớ ả

a. Nợ
b. C  ph n u đãiổ ầ ư
c. C  ph n th ngổ ầ ườ
d. T t c  các câu trênấ ả  

Câu 274: Cho b ng s  li u sau:ả ố ệ
K t c u các ngu n v n (%)ế ấ ồ ố Chi phí s  d ng v nử ụ ố

V n vayố V n t  cóố ự V n vay (sau thu )ố ế V n t  cóố ự
0,3 0,7 10% 8%

Hãy tính chi phí s  d ng v n bình quân.ử ụ ố
a. 8,6%  
b. 9%
c. 9,4%
d. 7%

Câu 275: Cho Q = 2.000sp, giá bán P=150.000đ/sp, chi phí bi n đ i bình quân AVC = 100.000đ/sp,ế ổ  
chi phí c  đ nh ch a có lãi vay FCố ị ư ’= 60.000.000đ, lãi vay = 15.000.000đ. Tính đòn b y tài chínhẩ  
DFL? 

a. 1,6  
b. 0,3
c. 0,625
d. Không câu nào đúng

Câu 276: M t công ty có v n ch  đ u t  bình quân 10.000$ trong năm. Trong cùng kho ng th iộ ố ủ ầ ư ả ờ  
gian này công ty có thu nh p sau thu  là 1600$. N u chi phí s  d ng v n ch  là 14%, hãy tính l iậ ế ế ử ụ ố ủ ợ  
nhu n kinh t ?ậ ế
a. + 200$  
b. + 1400$
c. + 1600$
d. Không câu nào đúng 
Câu 277: Công ty A bán m t tài s n c  đ nh có giá tr  còn l i trên s  sách 25.000$ v i giá bánộ ả ố ị ị ạ ổ ớ  
10.000$. N u thu  su t thu  thu nh p doanh nghi p c a A là 28%, thì tác đ ng c a thu  su t đ nế ế ấ ế ậ ệ ủ ộ ủ ế ấ ế  
công ty nh  th  nào?ư ế
a. Ti t ki m thu  4.200$ế ệ ế  
b. Đóng thêm thu  2.000$ế
c. Đóng thêm thu  4.200ế $
d. Ti t ki m thu  2.000$ế ệ ế
Câu 278: M t công ty có 100 tri u $ n  ng n h n, 200 tri u $ n  dài h n và 300 tri u $ v n cộ ệ ợ ắ ạ ệ ợ ạ ệ ố ổ 
ph n, t ng tài s n s  là 600 tri u $. Tính t  s  n  c a công ty?ầ ổ ả ẽ ệ ỷ ố ợ ủ
a. 40%
b. 20%
c. 50%                    
d. Không câu nào đúng 
Câu 279: ________ c a m t công ty đ c đ nh nghĩa th c đo tác đ ng c a chi phí c  đ nhủ ộ ượ ị ướ ộ ủ ố ị
a. DFL
b. DTL
c. DOL  
d. Không câu nào đúng 
Câu 280: M c đ  nh h ng c a __________ ph n ánh m c đ  thay đ i c a l i nhu n tr cứ ộ ả ưở ủ ả ứ ộ ổ ủ ợ ậ ướ  
thu  và lãi vay do s  thay đ i c a doanh thu tiêu th  (ho c s n l ng hàng hóa tiêu th )ế ự ổ ủ ụ ặ ả ượ ụ

a. Đòn b y kinh doanhẩ  
b. Đòn b y tài chínhẩ



c. Đòn b y chungẩ
d. Đòn b y t ng h pẩ ổ ợ

Câu 281: Cho bi t tr ng h p nào sau đây là đúng :ế ườ ợ
a. P = 10,    AVC = 5,    FC = 500,   Qmax = 200,    t  hv = 6 tháng
b. P = 10 ,    AVC = 10,   FC = 500,   Qmax = 200,   thv = 6 tháng
c. P = 10,     AVC = 5 ,    FC = 450,   Qmax = 200,   thv = 9 tháng
d. P = 20,     AVC = 10 ,  FC = 1000, Qmax = 200,   thv = 14 tháng

Câu 282: Chi phí s  d ng v n c a công ty đ c đ nh nghĩa là t  su t mà công ty ph i tr  choử ụ ố ủ ượ ị ỷ ấ ả ả  
________ mà công ty s  d ng đ  tài tr  cho đ u t  m i trong tài s n.ử ụ ể ợ ầ ư ớ ả
a. Nợ
b. C  ph n th ng và (ho c) l i nhu n gi  l i ổ ầ ườ ặ ợ ậ ữ ạ
c. C  ph n u đãiổ ầ ư
d. T t c  các câu trênấ ả  

Câu 283: N u t  s  n  là 0,2; t  s  n  trên v n c  ph n là:ế ỷ ố ợ ỷ ố ợ ố ổ ầ
a. 0,2
b. 0,8
c. 0,25  
d. Không câu nào đúng 
Câu 284: DFL c a m t công ty đ c tính b ng ph n trăm thay đ i trong _____khi _____ thay đ i: ủ ộ ượ ằ ầ ổ ổ
a. EBIT; EPS
b. Doanh s , EBITố
c. EPS; EBIT  
d. EBIT, doanh s  ố
Câu 285: Xem xét các ch ng c  th  tr ng đ  xác đ nh c u trúc v n liên quan đ n vi c xác đ nh:ứ ứ ị ườ ể ị ấ ố ế ệ ị
a. M c đ  r i ro kinh doanh c a công ty ứ ộ ủ ủ
b. Ch  s  kh  năng thanh toánỉ ố ả
c. Đ  l n đòn b y tài chínhộ ớ ẩ
d. K t h p đ ng th i c  3 ch  s  trênế ợ ồ ờ ả ỉ ố  
Câu 286: Cho Q = 3.000 sp, giá bán m t đ n v  s n ph m P = 200.000đ/sp, chi phí bi n đ i bìnhộ ơ ị ả ẩ ế ổ  
quân AVC = 100.000đ/sp, chi phí c  đ nh FC = 180.000.000đ, lãi vay b ng 30.000.000đ, tính đònố ị ằ  
b y kinh doanh DOL?  Da bang 2ẩ

a. 4  
b. 1,1  
c. 0,95  
d. 0,75  

Câu 287: Doanh nghi p nên tăng % v n vay trong t ng v n khi: ệ ố ổ ố
a. T  su t l i nhu n tr c thu  và lãi vay (EBIT) t ng v n l n h n lãi su t vay            ỷ ấ ợ ậ ướ ế ổ ố ớ ơ ấ  
b. T  su t l i nhu n tr c thu  và lãi vay (EBIT) t ng v n nh  h n lãi su t vayỷ ấ ợ ậ ướ ế ổ ố ỏ ơ ấ
c. T  su t l i nhu n tr c thu  và lãi vay (EBIT) t ng v n b ng lãi su t vayỷ ấ ợ ậ ướ ế ổ ố ằ ấ
d. T  su t l i nhu n tr c thu  và lãi vay (EBIT) l n h n thu  thu nh p doanh nghi pỷ ấ ợ ậ ướ ế ớ ơ ế ậ ệ
Câu 288: M t công ty có h  s  n  0,4, v n ch  b ng 60 v n vay n  b ng?ộ ệ ố ợ ố ủ ằ ố ợ ằ
a. 100
b. 60
c. 40                     
d. T t c  các câu trên đ u saiấ ả ề
Câu 289: Đòn b y kinh doanh có tác d ng v i doanh nghi p khi:ẩ ụ ớ ệ

a. S n l ng v t quá s n l ng hoà v nả ượ ượ ả ượ ố  
b. Đ nh phí b ng bi n phíị ằ ế
c. C  2 ý trên đ u đúngả ề

Câu 290: Cho b ng s  li u sau:ả ố ệ
K t c u các ngu n v n %ế ấ ồ ố Chi phí s  d ng v nử ụ ố

V n vayố V n t  cóố ự V n vay (sau thu )ố ế V n t  cóố ự
0,4 0,6 10% 8%



Hãy tính chi phí s  d ng v n bình quân.ử ụ ố
a. 8,8%  
b. 9,2%
c. 9,0%
d. 7%

Câu 291: M c đ  đòn b y kinh doanh ph n ánhứ ộ ẩ ả
a. Khi LNTT và lãi vay thay đ i 1% thì l i nhu n VCSH thay đ i bao nhiêu  %ổ ợ ậ ổ
b. Khi doanh thu thay đ i 1% thì l i nhu n VCSH s  thay đ i bao nhiêu %ổ ợ ậ ẽ ổ
c. Khi doanh thu hay s  l ng tiêu th  thay đ i 1% thì LNTT và lãi vay s  thay đ i bao nhiêuố ượ ụ ổ ẽ ổ   
%
d. Khi doanh thu thay đ i 1% thì tài s n thay đ i bao nhiêu %ổ ả ổ
Câu 292: Trong các ngu n v n sau, ngu n v n nào không ph i là ngu n v n ch  ?ồ ố ồ ố ả ồ ố ủ

a. Nh n góp v n liên doanh ậ ố
b. Phát hành c  phi uổ ế
c. L i nhu n gi  l iợ ậ ữ ạ
d. Phát hành trái phi uế  

Câu 293: Tính đòn b y t ng h p DTL n u bi t Q = 3000 s n ph m, P = 500.000 đ ng/s n ph m,ẩ ổ ợ ế ế ả ẩ ồ ả ẩ  
AVC = 400.000 đ ng/s n ph m, FC = 120.000.000đ:ồ ả ẩ
a. 0,5
b. 1,5
c. 1,67  
d. Không có câu nào đúng
Câu 294: T  su t l i nhu n trên t ng v n năm 2004 là 12%. Lãi su t vay ph i tr  c a doanhỷ ấ ợ ậ ổ ố ấ ả ả ủ  
nghi p là 8,5%. D a vào 2 s  li u trên, doanh nghi p có th  quy t đ nh năm 2005:ệ ự ố ệ ệ ể ế ị
a. Ti p t c vay v n đ  s n xu tế ụ ố ể ả ấ  
b. Không nên cho vay thêm
c. Ch a th  k t lu n đ cư ể ế ậ ượ
Câu 295: Đ  xác đ nh đ c đ  l n đòn b y tài chính c n bi t:ể ị ượ ộ ớ ẩ ầ ế
a. S n l ng, giá bán 1 đ n v  s n ph mả ượ ơ ị ả ẩ
b. Chi phí c  đ nh, bi n phí bình quân 1 đ n v  s n ph m, lãi vayố ị ế ơ ị ả ẩ
c. C  a & bả  
d. Chi phí bi n đ i, lãi vayế ổ
Câu 296: Cho t ng s  v n ch  s  h u C = 600; t ng s  v n kinh doanh T = 1000, thì h  s  n  Hổ ố ố ủ ở ữ ổ ố ố ệ ố ợ v 

b ng:ằ
a. 0,6
b. 0,4  
c. 1,6
d. 0,5

Câu 297: Trong tr ng h p nào công ty tài tr  t t c  b ng ngu n v n c  ph n.ườ ợ ợ ấ ả ằ ồ ố ổ ầ
a. Khi l i nhu n tr c thu  và lãi vay (EBIT) tăng, thu nh p trên m i c  ph n (EPS) tăng v iợ ậ ướ ế ậ ỗ ổ ầ ớ   
tỷ l  ph n trăm t ng ngệ ầ ươ ứ
b. Khi EBIT tăng, EPS tăng theo v i t  l  ph n trăm l n h nớ ỷ ệ ầ ớ ơ
c. Khi EBIT tăng, EPS gi mả
d. Không câu nào đúng 
Câu 298: Đòn b y ________ ph n ánh m i quan h  t  l  gi a chi phí c  đ nh và chi phí bi n đ i:ẩ ả ố ệ ỷ ệ ữ ố ị ế ổ

a. Chung
b. T ng h pổ ợ
c. Tài chính
d. Kinh doanh  

Câu 299: Cho Q = 3.000sp, giá bán P = 400.000đ/sp, chi phí bi n đ i bình quân AVC= 300.000đ/sp,ế ổ  
chi phí c  đ nh có lãi vay FC= 200.000.000đ, lãi vay = 20.000.000đ. Tính đòn b y t ng h p DTL? ố ị ẩ ổ ợ

a. 3,0  
b. 2,5
c. 0,3
d. 0,6

Câu 300: Chi phí s  d ng v n c a m t công ty đ c đ nh nghĩa là:ử ụ ố ủ ộ ượ ị



a. Chi phí c a các ngu n v n c a công tyủ ồ ố ủ
b. Ngân sách v nố
c. T  su t sinh l i đòi h iỷ ấ ợ ỏ
d. C  a và cả  
Câu 301: N u m t công ty thay đ i trong c u trúc tài chính c a mình:ế ộ ổ ấ ủ
a. T  su t sinh l i đòi h i trên n  không thay đ iỷ ấ ợ ỏ ợ ổ
b. T  su t sinh l i đòi h i trên v n ch  không thay đ iỷ ấ ợ ỏ ố ủ ổ
c. T  su t sinh l i đòi h i trên tài s n không thay đ iỷ ấ ợ ỏ ả ổ  
d. T t c  các câu trên đ u đúng ấ ả ề
Câu 302: Tính đòn b y tài chính DFL n u bi t Q = 1.000, P = 200.000 đ ng/s n ph m; FC =ẩ ế ế ồ ả ẩ  
100.000.000 đ ng, lãi vay R = 10.000.000 đ ng, AVC = 50.000 đ ng/s n ph m:ồ ồ ồ ả ẩ

a. 1,5
b. 1,2  
c. 0,83
d. 2

Câu 303: H  s  v n ch  là:ệ ố ố ủ
a. N  ph i tr /Ngu n v n CSHợ ả ả ồ ố
b. Ngu n v n CSH/N  ph i trồ ố ợ ả ả
c. Ngu n v n CSH/t ng v nồ ố ổ ố  
d. N  dài h n/Ngu n v n CSHợ ạ ồ ố
Câu 304: Cho h  s  n  Hệ ố ợ v = 0,6; n  ph i tr  = 2400. Tính t ng ngu n v n kinh doanh?ợ ả ả ổ ồ ố

a. 1440
b. 4000  
c. 3000
d. 2000

Câu 305: Các nhân t  nh h ng t i c  c u ngu n v n:ố ả ưở ớ ơ ấ ồ ố
a. S  n đ nh c a doanh thu l i nhu n ự ổ ị ủ ợ ậ
b. Đ c đi m kinh t  kĩ thu t c a ngànhặ ể ế ậ ủ
c. Doanh l i v n và lãi su t c a v n huy đ ngợ ố ấ ủ ố ộ
d. T t c  các y u t  trênấ ả ế ố  
Câu 306: Cho Q = 6.000sp, giá bán P = 300.000đ/sp, chi phí bi n đ i bình quân AVC= 200.000đ/sp,ế ổ  
chi phí c  đ nh ch a có lãi vay FCố ị ư ’= 180.000.000đ, lãi vay = 20.000.000đ. Tính đòn b y t ng h pẩ ổ ợ  
DTL?                                                                                                        

a. 3,75
b. 1,5  
c. 0,67
d. 0,97

Câu 307: M c đ  nh h ng c a đòn b y tài chính ph n ánh:ứ ộ ả ưở ủ ẩ ả
a. Khi LNTT và lãi vay thay đ i 1% thì l i nhu n VCSH s  thay đ i bao nhiêu %ổ ợ ậ ẽ ổ  
b. Khi doanh thu tăng 1% thì LNSH s  tăng bao nhiêu %ẽ
c. Khi doanh thu hay s n l ng tiêu th  tăng 1% thì LNTT và lãi vay s  tăng bao nhiêu %ả ượ ụ ẽ
d. T t c  các câu trên đ u saiấ ả ề
Câu 308: Công ty TM đang s  d ng 200 tri u đ ng v n đ c hình thành t : V n vay 80 tri u v iử ụ ệ ồ ố ượ ừ ố ệ ớ  
chi phí s  d ng v n tr c thu  là 10%, thu  su t thu  TNDN 28%; v n ch  s  h u 120 tri u v iử ụ ố ướ ế ế ấ ế ố ủ ở ữ ệ ớ  
chi phí s  d ng v n là 12%. Hãy tính chi phí s  d ng v n bình quân?ử ụ ố ử ụ ố

a. 10,08%  
b. 11,2%
c. 13%
d. 22%

Câu 309: Cho Q = 3000 s n ph m; giá bán m t đ n v  s n ph m P = 100.000 đ/sp; chi phí bi n đ iả ẩ ộ ơ ị ả ẩ ế ổ  
bình  quân  AVC  =  60.000  đ/s n  ph m;  chi  phí  c  đ nh  FC  =  100.000.0000đ;  lãi  vay  R  =ả ẩ ố ị  
40.000.000đ, tính đòn b y kinh doanh DOL?ẩ

a. 2  
b. 0,86
c. 0,5
d. 3



Câu 310: Phân tích ____ có th  giúp xác đ nh l i th  c a tài tr  n  và v n c  ph n:ể ị ợ ế ủ ợ ợ ố ổ ầ
a. DOL
b. EBIT
c. EPS
d. DFL  

Câu 311: H  s  n  là:ệ ố ợ
a. Th ng s  gi a n  ph i tr  trên t ng ngu n v nươ ố ữ ợ ả ả ổ ồ ố  
b. Th ng s  gi a ngu n v n ch  s  h u trên n  ph i trươ ố ữ ồ ố ủ ở ữ ợ ả ả
c. B ng 1 tr  đi h  s  v n CSHằ ừ ệ ố ố
d. Câu a và c đúng
a. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 312: Cho Q = 4000 s n ph m; giá bán m t s n ph m P = 200.000đ/sp; chi phí bi n đ i bìnhả ẩ ộ ả ẩ ế ổ  
quân AVC = 50.000đ/sp; chi phí c  đ nh FC = 350.000.0000 đ ng; lãi vay R = 150.000.000 đ ng,ố ị ồ ồ  
tính đòn b y kinh doanh DOL?ẩ

a. 2
b. 3
c. 1,5  
d. 0,5

Câu 313: Đòn b y ______ liên quan đ n m i quan h  gi a doanh thu và thu nh p m i c  ph n:ẩ ế ố ệ ữ ậ ỗ ổ ầ
a. Kinh doanh
b. T ng h pổ ợ  
c. Tài chính
d. Chung

Câu 314: Cho b ng s  li u sau:ả ố ệ
K t c u các ngu n v n %ế ấ ồ ố Chi phí s  d ng v nử ụ ố

V n vayố V n t  cóố ự V n vay (sau thu )ố ế V n t  cóố ự
0,4 0,6 9% 12%

Hãy tính chi phí s  d ng v n bình quân.ử ụ ố
a. 10,8%  
b. 10,2%
c. 10%
d. 7%

Câu 315: Trong ________ t t c  các chi phí đ u thay đ i.ấ ả ề ổ
a. Ng n h nắ ạ
b. Dài h nạ        
c. Ch  s  chi phí ho t đ ng bi n đ iỉ ố ạ ộ ế ổ
d. Thay đ i doanh s  ổ ố

Câu 316: Cho Q = 4.000 sp, giá bán m t đ n v  s n ph m P = 400.000đ/sp, chi phí bi n đ i bìnhộ ơ ị ả ẩ ế ổ  
quân AVC = 250.000đ/sp, chi phí c  đ nh FC = 350.000.000đ, lãi vay b ng 50.000.000đ, tính đònố ị ằ  
b y kinh doanh DOL?  DA b ng 2ẩ ằ

a. 1,6
b. 0,8
c. 0,67
d. 2,5

Câu 317: Trong doanh nghi p có bao nhiêu lo i đòn b yệ ạ ẩ
a. 2
b. 3  
c. 4
d. 5
Câu 318: Chia c  t c c  ph n u đãi cho (1-T) là đ  tính trên c  s : t i ngh ĩaổ ứ ổ ầ ư ể ơ ở ố

a. Tr c thuướ ế
b. Sau thuế
c.  Chi phí c  đ nh ố ị



d.  Chi phí bi n đ iế ổ
Câu 319 (b ): Tính DFL cho m t công ty có EBIT 5.000.000$, đ nh phí 2.000.000$, lãi vayỏ ộ ị  
900.000$ và c  t c c  ph n u đãi là 900.000$. Thu  su t 40%.ổ ứ ổ ầ ư ế ấ

a. 4,33 b. 13,33 c. 1,56 d.1,92

Câu 320: Đòn b y ________ liên quan đ n m i quan h  gi a doanh s  và thu nh p m i c  ph n. ẩ ế ố ệ ữ ố ậ ỗ ổ ầ
a.  Kinh doanh 

        b. T ng h pổ ợ  
 c. Tài chính

Câu 321: N u t  s  n  là 0.5; t  s  n  trên v n c  ph n là:ế ỷ ố ợ ỷ ố ợ ố ổ ầ
a. 0,5
b. 1,0  
c. 1,5
d. Không câu nào đúng 
Câu 322: Công ty A bán m t tài s n c  đ nh có giá tr  còn l i trên s  sách 30.000$ v i giá bánộ ả ố ị ị ạ ổ ớ  
25.000$. N u thu  su t thu  thu nh p doanh nghi p c a A là 28%, thì tác đ ng c a thu  su t đ nế ế ấ ế ậ ệ ủ ộ ủ ế ấ ế  
công ty nh  th  nào? Khư ế  ông có đáp án  

i. Đóng thêm thu  4.200$ế
ii. Đóng thêm thu  2.000$ế

iii. Ti t ki m thu  2.000$ế ệ ế
iv. Ti t ki m thu  4.200$ế ệ ế  

Câu 323: Đ  xác đ nh đ c đ  l n đòn b y t ng h p c n bi t:ể ị ượ ộ ớ ẩ ổ ợ ầ ế
a. S n l ng, giá bán 1 đ n v  s n ph mả ượ ơ ị ả ẩ
b. Chi phí c  đ nh, bi n phí bình quân 1 đ n v  s n ph m, lãi vayố ị ế ơ ị ả ẩ
c. C  a & bả  
d. Chi phí bi n đ i, lãi vayế ổ

Câu 324: Cho Q = 4000 s n ph m; giá bán m t s n ph m P = 200.000đ/sp; chi phí bi n đ i bìnhả ẩ ộ ả ẩ ế ổ  
quân AVC = 50.000đ/sp; chi phí c  đ nh ch a có lãi vay FCố ị ư ’ = 350.000.0000 đ ng; lãi vay R =ồ  
150.000.000 đ ng, tính đòn tài chính DFL?ồ

a. 2,5  
b. 0,4
c. 3
d. 1

Câu 325: M c đ  nh h ng c a ______ ph n ánh m c đ  thay đ i v  doanh l i v n ch  s  h uứ ộ ả ưở ủ ả ứ ộ ổ ề ợ ố ủ ở ữ  
do s  thay đ i v  l i nhu n tr c thu  và lãi vay ph i tr .ự ổ ề ợ ậ ướ ế ả ả

a. Đòn b y kinh doanhẩ  
b. Đòn b y tài chínhẩ
c. Đòn b y t ng h pẩ ổ ợ
d. T t c  các câu trên đ u saiấ ả ề

Câu 326: M c đ  nh h ng c a đòn b y kinh doanh ph  thu c :ứ ộ ả ưở ủ ẩ ụ ộ
a. T  l  thay đ i c a EBITỷ ệ ổ ủ
b. T  l  thay đ i c a doanh thu hay s n l ng tiêu thỷ ệ ổ ủ ả ượ ụ
c. C  a & bả  
d. T  l  thay đ i c a doanh thuỷ ệ ổ ủ

Câu 327: H  s  đ m b o n  ph n ánh c  1 đ ng v n vay n  có m y đ ng v n CSH đ m b o.ệ ố ả ả ợ ả ứ ồ ố ợ ấ ồ ố ả ả  
V y công th c c a nó là:ậ ứ ủ
a. H  s  đ m b o n  = N  ph i tr /Ngu n v n CSHệ ố ả ả ợ ợ ả ả ồ ố
b. H  s  đ m b o n  = Ngu n v n CSH/N  ph i trệ ố ả ả ợ ồ ố ợ ả ả  
c. H  s  đ m b o n  = Ngu n v n CSH/N  vay dài h nệ ố ả ả ợ ồ ố ợ ạ
d. H  s  đ m b o n  = N  dài h n/Ngu n v n CSHệ ố ả ả ợ ợ ạ ồ ố
Câu 328: DN đ a quy t đ nh c n ph i tăng thêm ngu n v n dài h n. DN có th  huy đ ng v n dàiư ế ị ầ ả ồ ố ạ ể ộ ố  
h n t :ạ ừ

a. Phát hành c  phi u, s  d ng l i nhu n gi  l iổ ế ử ụ ợ ậ ữ ạ
b. Vay dài h nạ
c. C  a & bả  



d. Không ph ng án nào đúngươ
Câu 329: Cho v n ch  s  h u C = 1200, t ng v n kinh doanh = 4000, h  s  n  Hố ủ ở ữ ổ ố ệ ố ợ v b ng bao nhiêu?ằ

a. 0,7  
b. 0,3
c. 0,8
d. 0,5

C  âu 230 (b ): M t công ty s  d ng đòn b y tài chính quá cao s  làm giá tr  th  tr ng c a côngỏ ộ ử ụ ẩ ẽ ị ị ườ ủ   
ty...................... và chi phí s  d ng v n ...................ử ụ ố
a. Tăng, gi mả
b. Gi m, gi mả ả
c. Tăng, tăng
d. Gi m, tăngả
Câu 231: Công ty A bán m t tài s n c  đ nh có giá tr  còn l i trên s  sách 20.000$ v i giá bánộ ả ố ị ị ạ ổ ớ  
5.000$. N u thu  su t thu  thu nh p doanh nghi p c a A là 28%, thì tác đ ng c a thu  su t đ nế ế ấ ế ậ ệ ủ ộ ủ ế ấ ế  
công ty nh  th  nào?ư ế
a. Đóng thêm thu  4.200$ế
b. Đóng thêm thu  2.000$ế
c. Ti t ki m thu  4.200$ế ệ ế  
d. Ti t ki m thu  2.000$ế ệ ế
Câu 232: Tính đòn b y t ng h p DTL n u bi t Q = 3000 s n ph m, P = 500.000 đ ng/s n ph m,ẩ ổ ợ ế ế ả ẩ ồ ả ẩ  
AVC = 400.000 đ ng/s n ph m, FC = 120.000.000:ồ ả ẩ
a. 0,5
b. 1,5
c. 1,67  
d. Không có câu nào đúng
Câu 233: N u công ty d  báo r ng v n vay tr  nên quá t n kém hay khan hi m, các giám đ c tàiế ự ằ ố ở ố ế ố  
chính th ng có khuynh hườ ư ng _________ ngay t c kh c.ớ ứ ắ
a. Gi m đ  l n đòn b y tài chínhả ộ ớ ẩ
b. Tăng đ  l n đòn b y tài chínhộ ớ ẩ  
c. Gi m đ  l n đòn b y kinh doanh ả ộ ớ ẩ
d. Tăng đ  l n đòn b y kinh doanhộ ớ ẩ

Câu 334: Đòn b y là k t qu  t  vi c s  d ng:ẩ ế ả ừ ệ ử ụ
a. Đ nh phí và chi phí tài chính c  đ nhị ố ị                
b. Ti n m t ề ặ
c. Chi phí ho t đ ng bi n đ iạ ộ ế ổ
d. T t c  các câu trên đ u đúng ấ ả ề

Câu 335: Cho Q = 2.000sp, giá bán P = 100.000đ/sp, chi phí bi n đ i bình quân AVC= 60.000đ/sp,ế ổ  
chi phí c  đ nh có lãi vay FC= 40.000.000đ, lãi vay = 5.000.000đ. Tính đòn b y t ng h p DTL? ố ị ẩ ổ ợ

a. 2,00  
b. 0,17
c. 2,28
d. Không câu nào đúng

Câu 336: Cho v n ch  s  h u C = 400, t ng v n kinh doanh T = 2000, h  s  n  Hố ủ ở ữ ổ ố ệ ố ợ v b ng baoằ  
nhiêu?

a. 0,7
b. 0,2
c. 0,8
d. 0,5

Câu 337: Công ty HP th c hi n đ u t  m  r ng b ng v n vay. Ngày 1/1/2000 vay 400 tri u c aự ệ ầ ư ở ộ ằ ố ệ ủ  
ngân hàng VPBank v i lãi su t 10%/năm. Ngày 1/1/2003 vay 500 tri u c a ngân hàng IBank v i lãiớ ấ ệ ủ ớ  
su t 6%/6tháng. Th i gian đ u t  là 3 năm. Th i đi m kh i công xây d ng là 1/1/2000. Tính lãiấ ờ ầ ư ờ ể ở ự  
su t bình quân?ấ     bỏ

a. 8%
b. 16%



c. 20%
d. 11,31%

Câu 338: Đòn b y tài chính s  gây ra tác d ng ng c khi :ẩ ẽ ụ ượ
a. T ng tài s n sinh ra 1 t  l  l i nhu n đ  l n đ  bù đ p chi phí lãi vayổ ả ỷ ệ ợ ậ ủ ớ ể ắ
b. T ng tài s n sinh ra 1 t  l  l i nhu n không đ  l n đ  bù đ p chi phí lãi vayổ ả ỷ ệ ợ ậ ủ ớ ể ắ  
c. L i nhu n trên các kho n n  l n h n so v i s  ti n lãi ph i trợ ậ ả ợ ớ ơ ớ ố ề ả ả
d. C  a & cả

Câu 339: Cho Q = 3000 s n ph m; giá bán m t đ n v  s n ph m P = 1.000.000 đ/sp; chi phí bi nả ẩ ộ ơ ị ả ẩ ế  
đ i bình quân AVC = 600.000 đ/s n ph m; chi phí c  đ nh ch a có lãi vay FCổ ả ẩ ố ị ư ’ = 600.000.0000đ; lãi 
vay R = 100.000.000đ, tính đòn b y tài chính DFL?ẩ

a. 2
b. 1,2  
c. 0,83
d. 4

Câu 340: M c đ  nh h ng c a đòn b y t ng h p ph n ánh:ứ ộ ả ưở ủ ẩ ổ ợ ả
a. Khi LNTT và lãi vay thay đ i 1% thì LN v n CSH s  tăng bao nhiêu %ổ ố ẽ
b. Khi doanh thu hay s n l ng tiêu th  thay đ i 1% thì LNVCSH s  thay đ i bao nhiêu %ả ượ ụ ổ ẽ ổ  
c. Khi doanh thu hay s n l ng tiêu th  tăng1% thì LNTT và lãi vay s  tăng bao nhiêu %ả ượ ụ ẽ
d. Khi doanh thu hay s n l ng tiêu th  gi m 1% thì LNVCSH s  tăng bao nhiêu %ả ượ ụ ả ẽ
Câu 341: S  nhân v n ch  s  h u có th  đ c mô t  là: s  nh ân l à g ì?ố ố ủ ở ữ ể ượ ả ố
a. 1 – (N /Tài s n)ợ ả
b. 1 – (Tài s n/N )ả ợ
c. 1 – (V n ch  s  h u/Tài s n)ố ủ ở ữ ả
d. 1 – (Tài s n/V n ch  s  h u)ả ố ủ ở ữ
Câu 342: Ch  s  P/E đ c đ nh nghĩa nh  là:ỉ ố ượ ị ư

a. EPS/ giá th  tr ng c  ph n th ngị ườ ổ ầ ườ
b. Giá th  tr ng c  ph n th ng/v n c  ph nị ườ ổ ầ ườ ố ổ ầ
c. Giá th  tr ng c  ph n th ng/EPSị ườ ổ ầ ườ  
d. Không câu nào đúng

Câu 343: .................. cho th y m t ph n dòng ti n c a công ty có th  tr  c  t c cho c  đông ho cấ ộ ầ ề ủ ể ả ổ ứ ổ ặ  
đ u t  vào d  án khác. th  n ào l à d òng ti n t  do?ầ ư ự ế ề ự

a. Dòng ti n t  doề ự  
b. S  d  ti n m tố ư ề ặ  
c. Các ch ng khoán th  tr ngứ ị ườ  
d. Không câu nào đúng  

Câu 344 (b ): Khi tính chi phí s  d ng v n c  ph n u đãi, m u s  là:ỏ ử ụ ố ổ ầ ư ẫ ố
a. S  ti n c  t c hàng nămố ề ổ ứ
b. Thu nh p g p t  doanh s  c  ph n th ngậ ộ ừ ố ổ ầ ườ
c. Thu nh p ròng t  doanh s  c  ph n u đãiậ ừ ố ổ ầ ư
d. Chi phí phát hành t  doanh s  c  ph n u đãiừ ố ổ ầ ư

Câu 345: M t kho n tín d ng th ng m i 100 tr.đ quy đ nh đi u ki n thanh toán “2/15 net 45”.ộ ả ụ ươ ạ ị ề ệ  
Hãy tính chi phí c a kho n tín d ng trên? (s  ngày 1 năm tính tròn 360 ngày)ủ ả ụ ố

a. 24,5%  
b. 20%
c. 50%
d. 10%

CH NG IX: K  HO CH HOÁ VÀ D  ĐOÁN NHU C U TÀI CHÍNH DNƯƠ Ế Ạ Ự Ầ
Câu 346: Đi m hoà v n ti n m t  m c th p h n đi m hoà v n kinh doanh vì: s a l i ch  có ĐAể ố ề ặ ở ứ ấ ơ ể ố ử ạ ữ

a. có chi phí kh u hao TSCĐấ
b. có chi phí bán hàng
c. có chi phí qu n lý doanh nghi pả ệ
d. có lãi ti n vayề



Câu 347: Công ty H ng Lý có t ng chi phí c  đ nh FC =  1000 tr.đ, chi phí kh u hao TSCĐ là Mươ ổ ố ị ấ kh 

= 200 tr.đ, giá bán hàng hoá P = 8 tr.đ/sp, chi phí bi n đ i bình quân là 4 tr.đ, lãi vay R = 40 tr.đ.ế ổ  
Hãy tính đi m hoà v n ti n m t c a công ty H ng Lý (Qể ố ề ặ ủ ươ hvtm)?

a. Q  hvtm = 200 tr.đ
b. Qhvtm = 190 tr.đ
c. Qhvtm = 310 tr.đ
d. Qhvtm = 210 tr.đ

Câu 348: Công ty TNHH Trung Thành có t ng chi phí c  đ nh FC = 3000 tr.đ. chi phí kh u haoổ ố ị ấ  
TSCĐ là Mkh = 500 tr.đ, , lãi vay R = 10 tr.đ, giá bán hàng hoá P = 7 tr.đ/sp, chi phí bi n đ i bìnhế ổ  
quân là 2 tr.đ. Hãy tính đi m hoà v n ti n m t c a công ty H ng Lý (Qể ố ề ặ ủ ươ hvtm)?

a. Qhvtm = 498 tr.đ
b. Qhvtm = 702 tr.đ
c. Qhvtm = 400 tr.đ
d. Q  hvtm = 500 tr.đ

Câu 349: Công ty Thu n Y n có t ng chi phí c  đ nh FC = 2000 tr.đ. chi phí kh u hao TSCĐ là Mậ ế ổ ố ị ấ kh 

= 400 tr.đ, , lãi vay R = 20 tr.đ, giá bán hàng hoá P = 10 tr.đ/sp, chi phí bi n đ i bình quân là 8 tr.đ.ế ổ  
Hãy tính đi m hoà v n ti n m t c a công ty H ng Lý (Qể ố ề ặ ủ ươ hvtm)?

a. Qhvtm = 750 tr.đ
b. Qhvtm = 1250 tr.đ
c. Q  hvtm = 800 tr.đ
d. Qhvtm = 600 tr.đ

Câu 350: ng d ng c a phân tích hoà v n:Ứ ụ ủ ố
a. Đánh giá r i ro c a doanh nghi p ho c d  án đ u tủ ủ ệ ặ ự ầ ư
b. L a ch n ph ng án s n xu tự ọ ươ ả ấ
c. Quy t đ nh chi n l c v  cung ng s n ph m lâu dàiế ị ế ượ ề ứ ả ẩ
d. C  a, b, c đ u đúngả ề  

Câu 351: Báo cáo l u chuy n ti n t  tóm l c dòng ti n nào sau đây ngo i tr :ư ể ề ệ ượ ề ạ ừ
a. Dòng ti n d  ánề ự  
b. Dòng ti n ho t đ ngề ạ ộ
c. Dòng ti n tài chínhề
d. Dòng ti n đ u tề ầ ư

Câu 352: Qhv=2000 , Qmax =6000, th i gian hoàn v n là:ờ ố
a. 6 tháng  
b. 1 năm
c. 4 tháng  
d. 2 năm
Câu 353. Câu nào sau đây đúng:

a. Mô hình tài chính công ty th ng d a vào các khái ni m k  toánườ ự ệ ế
b. Mô hình tài chính công ty th ng tính NPV c a k  ho ch đ u t  c a công tyườ ủ ế ạ ầ ư ủ
c. Mô hình tài chính công ty th ng tính t  s  n  t i u c a công tyườ ỷ ố ợ ố ư ủ
d. T t c  các câu trên đ u đúng ấ ả ề

Câu 354: Cho EBIT = 500, kh u hao = 50, lãi vay = 50, c  t c = 20, tính kh  năng thanh toán lãiấ ổ ứ ả  
vay?

a. 10  
b. 8,6
c. 11,4
d. 12

Câu 355: Trong m t k  ho ch tài chính đi n hình bao g m:ộ ế ạ ể ồ
a. Tóm l c tài trượ ợ
b. B ng cân đ i k  toán và báo cáo thu nh pả ố ế ậ
c. Chi tiêu v n d  ki nố ự ế
d. Mô t  chi n l c kinh doanh đ  đ t đ c m c tiêu tài chính c a công tyả ế ượ ể ạ ượ ụ ủ
e. T t c  đ u đúng ấ ả ề  
Câu 356: Cho t ng tài s n  T = 5000; n  ng n h n và n  dài h n V = 2000, h  s  thanh toán t ngổ ả ợ ắ ạ ợ ạ ệ ố ổ  
quát b ng bao nhiêu?ằ



a. 0,4
b. 1,2
c. 2,5  
d. 0,7

Câu 357: Đ  phân tích tình hình tài chính c a doanh nghi p ta có th  dùng:ể ủ ệ ể
a. Báo cáo k t qu  kinh doanhế ả
b. B ng cân đ i k  toánả ố ế
c. Báo cáo l u chuy n ti n tư ể ề ệ
d. C  3ả  
Câu 358: H  s  thanh toán lãi vay ph  thu c :ệ ố ụ ộ
b. EBIT       
c. Lãi vay ph i trả ả
d. C  a và bả  
e. Không câu nào đúng

Câu 359: M t công ty có h  s  thanh toán lãi vay là 5 l n, lãi vay ph i tr  là 82 trđ. H i l i nhu nộ ệ ố ầ ả ả ỏ ợ ậ  
tr c thu  và lãi vay b ng bao nhiêu?ướ ế ằ
a. 410 trđ  
b. 300 trđ
c. 82 trđ
d. 100 trđ
Câu 360: Doanh nghi p A có: FC = 1000, P = 1,5, AVC = 1, thì có Qệ hv :

a. 1000 
b. 2000  
c. 500
d. 5000
Câu 361: T  su t l i nhu n sau thu  v n ch  s  h u b ng:ỷ ấ ợ ậ ế ố ủ ở ữ ằ
a. L i nhu n sau thu  trên doanh thu thu n × v n kinh doanh bình quân × v n ch  s  h u bìnhợ ậ ế ầ ố ố ủ ở ữ  
quân
b. T  su t l i nhu n sau thu  trên doanh thu × vòng quay toàn b  v n × v n kinh doanh bìnhỷ ấ ợ ậ ế ộ ố ố   
quân trên v n CSHố
c. Vòng quay toàn b  v n × l i nhu n sau thu  trên doanh thu thu nộ ố ợ ậ ế ầ
Câu 362: Cho h  s  kh  năng thanh toán n  ng n h n Hệ ố ả ợ ắ ạ tt = 4, TSLĐ và đ u t  ng n h n = 6000,ầ ư ắ ạ  
hãy tính t ng n  ng n h n?ổ ợ ắ ạ

a. 2500
b. 24000
c. 1500  
d. 30000

Câu 363: Quy t đ nh tài chính nào thu c v  chi n l c phát tri n tài chính DN :ế ị ộ ề ế ượ ể
a. Các quy t đ nh liên quan đ n vi c đáp ng yêu c u kinh doanh hàng ngày.ế ị ế ệ ứ ầ
b. Các quy t đ nh đ u t  dài h n đ  đ i m i kĩ thu t công ngh  s n xu tế ị ầ ư ạ ể ổ ớ ậ ệ ả ấ  
c. Mua s m v t t  công c  d ng c  d  tr  ph c v  s n xu tắ ậ ư ụ ụ ụ ự ữ ụ ụ ả ấ
d. Không ph i các câu trênả

Câu 364: Cho EBIT = 100, kh u hao = 40, lãi vay = 20, c  t c = 10, tính kh  năng thanh toán lãiấ ổ ứ ả  
vay:

a. 5,0  
b. 7,5
c. 7,0
d. 14,0
e. Không câu nào đúng

Câu 365: Ngu n dòng ti n chính c a công ty t :ồ ề ủ ừ
a. Lãi ròng  
b. Tín d ng thuụ ế
c. Thu nh p tr c lãi vay và kh u hao tr  thuậ ướ ấ ừ ế
d. Chi tiêu v n sau thuố ế
e. Yêu c u v n luân chuy nầ ố ể



Câu 366: Cho bi t t  su t l i nhu n sau thu  trên doanh thu = 3%; vòng quay toàn b  v n = 2, hế ỷ ấ ợ ậ ế ộ ố ệ  
s  n  Hố ợ v = 0,6. Tính t  su t l i nhu n sau thu  v n ch  s  h u:ỷ ấ ợ ậ ế ố ủ ở ữ

a. 3,6%
b. 1,2%
c. 6%
d. 15%  

Câu 367: Cho tài s n l u đ ng và đ u t  ng n h n = 6.000; hàng hóa t n kho = 2.000, n  ng nả ư ộ ầ ư ắ ạ ồ ợ ắ  
h n = 5.000, kh  năng thanh toán nhanh b ng bao nhiêu?ạ ả ằ

a. 0,8  
b. 1,4
c. 0,5
d. 0,6

Câu 368: Hãy xác đ nh doanh thu hoà v n khi bi t P = 500.000đ ng/s n ph m, FC = 120.000.000ị ố ế ồ ả ẩ  
đ ng, AVC = 400.000 đ ng/s n ph m:ồ ồ ả ẩ
a. 600.000.000 đ ngồ  
b. 120.000.000 đ ngồ
c. 125.000.000 đ ngồ
d. 650.000.000 đ ngồ
Câu 369: Cho bi t LNST = 504; thu  su t thu  TNDN = 28%; Lãi vay R = 100. L i nhu n tr cế ế ấ ế ợ ậ ướ  
thu  và lãi vay (EBIT) b ng bao nhiêu?ế ằ

a. 900
b. 604
c. 241,12
d. 800  

Câu 370: Cho T ng tài s n T = 4000, n  ng n h n 1500, n  dài h n = 500, h  s  thanh toán t ngổ ả ợ ắ ạ ợ ạ ệ ố ổ  
quát b ng bao nhiêu?ằ

a. 2,0  
b. 4,0
c. 0,2
d. 0,4

Câu 371: EBIT = 400, kh u hao = 50, lãi vay = 50, c  t c =20, tính kh  năng thanh toán lãi vay: ấ ổ ứ ả
a. 5,0
b. 8,0  
c. 4,7
d. 14,0
e. Không câu nào đúng 

Câu 372: Cho bi t t ng v n T=1000, v n vay V = 400, lãi su t vay R = 5%/năm, t  su t l i nhu nế ổ ố ố ấ ỷ ấ ợ ậ  
tr c thu  tướ ế l,T = 9,5%, thu  su t thu  TNDN = 32%. Hãy tính t  su t l i nhu n sau thu  v n chế ấ ế ỷ ấ ợ ậ ế ố ủ 
s  h u?  d  ki n ch a đở ữ ữ ệ ư ủ

a. 7,6%
b. 8,5%
c. 10%
d. 12%

Câu 373: Doanh nghi p A có FC = 1000, P = 1,5, AVC =1, thì có TRệ hv:
b. 2000    
c. 3000          
d. 4000
e. 5000
Câu 374: N i dung nào sau đây bao g m trong k  ho ch tài chính ngo i tr : đ nh ch n ĐA n ào?ộ ồ ế ạ ạ ừ ị ọ

a. Phân tích các gi i pháp đ u t , tài tr  và c  t cả ầ ư ợ ổ ứ
b. D  ki n các k t qu  t ng lai c a các quy t đ nh hi n t i đ  tránh các b t ng  và hi uự ế ế ả ươ ủ ế ị ệ ạ ể ấ ờ ể  

đ c m i liên h  gi a các quy t đ nh hi n t i và t ng lai.ượ ố ệ ữ ế ị ệ ạ ươ
c. D  ki n nh ng thay đ i trong ti n m t và v n luân chuy nự ế ữ ổ ề ặ ố ể
d. Đo l ng thành qu  đ t đ c sau này so v i các m c tiêu đ  ra trong k  ho ch tài chínhườ ả ạ ượ ớ ụ ề ế ạ



Câu 375: EBIT = 300, kh u hao = 60, lãi vay = 10, c  t c =50, tính kh  năng thanh toán lãi vay: ấ ổ ứ ả
a. 40
b. 30  
c. 10
d. 50
e. Không câu nào đúng 
Câu 376: Hãy xác đ nh doanh thu hoà v n khi bi t P = 500.000đ ng/s n ph m, FC = 120.000.000ị ố ế ồ ả ẩ  
đ ng, AVC = 400.000 đ ng/s n ph m:ồ ồ ả ẩ
a. 600.000.000   
b. 120.000.000
c. 125.000.000
d. 650.000.000
Câu 377: Cho EBIT = 420, kh u hao = 80, lãi vay = 70, c  t c = 20, tính kh  năng thanh toán lãiấ ổ ứ ả  
vay:

a. 6,0  
b. 7,4
c. 1,1
d. 5,1

Câu 378: Công ty giày da Châu Á có chi phí c  đ nh FC = 5.000$; chi phí bi n đ i bình quân AVC =ố ị ế ổ  
90$/sp; giá bán m t đ n v  s n ph m P = 100$/sp,  m c s n l ng nào thì công ty này hòa v n?ộ ơ ị ả ẩ ở ứ ả ượ ố

a. 500 s n ph mả ẩ  
b. 400 s n ph mả ẩ
c. 450 s n ph mả ẩ
d. 490 s n ph mả ẩ
e. Không câu nào đúng

Câu 379: Nh ng câu nào d i đây có liên quan đ n ho ch đ nh ngân sách v n và l p k  ho chữ ướ ế ạ ị ố ậ ế ạ  
chi n l c là đúng?  đ nh ch n ĐA n ào?ế ượ ị ọ

a. Ho ch đ nh ngân sách v n và l p k  ho ch chi n l c là nh ng ti n trình đ c th c hi nạ ị ố ậ ế ạ ế ượ ữ ế ượ ự ệ  
sau cùng.

b. Ho ch đ nh ngân sách v n và l p k  ho ch chi n l c là nh ng ti n trình đ c th c hi nạ ị ố ậ ế ạ ế ượ ữ ế ượ ự ệ  
đ u tiênầ

c. Ho ch đ nh ngân sách v n đ c th c hi n đ u tiên trong khi l p k  ho ch chi n l cạ ị ố ượ ự ệ ầ ậ ế ạ ế ượ  
đ c th c hi n sau cùngượ ự ệ

d. Ho ch đ nh ngân sách v n đ c th c hi n sau cùng trong khi l p k  ho ch chi n l cạ ị ố ượ ự ệ ậ ế ạ ế ượ  
đ c th c hi n đ u tiênượ ự ệ ầ

Câu 380: Nh ng chi tiêu v n nào sau đây không hi n di n trong ho ch đ nh ngân sách v n đ u t ? ữ ố ệ ệ ạ ị ố ầ ư
đ nh ch n ĐA n ào?ị ọ

a. Đ u t  vào m t nhà máy m iầ ư ộ ớ
b. Đ u t  vào máy móc thi t b  m iầ ư ế ị ớ
c.  Đ u t  vào công ngh  thông tinầ ư ệ
d. T t c  các câu trên ấ ả

Câu 381: M t công ty có h  s  thanh toán lãi vay là 5 l n, lãi vay ph i tr  là 60.000.000đ. H i l iộ ệ ố ầ ả ả ỏ ợ  
nhu n tr c thu  và lãi vay b ng bao nhiêu?ậ ướ ế ằ
a. 410 trđ
b. 300 trđ  
c. 82 trđ
d. 120 trđ
Câu 382: M t nhà máy s n xu t 500 xe ô tô v i chi phí kh  bi n cho 1 chi c xe là 150 tri u. Giáộ ả ấ ớ ả ế ế ệ  
bán hi n hành là 200 tri u/1 xe. Bi t t ng chi phí c  đ nh là 25 t . S n l ng hoà v n c a doanhệ ệ ế ổ ố ị ỷ ả ượ ố ủ  
nghi p là:ệ

a. 450 xe.
b. 500 xe.  
c. 550 xe.



d. 600 xe.

Câu 383: Ch  tiêu ph n ánh kh  năng thanh toán n  trong kho ng th i gian ng n là:ỉ ả ả ợ ả ờ ắ
a. H  s  thanh toán n  t ng quátệ ố ợ ổ
b. H  s  thanh toán n  ng n h nệ ố ợ ắ ạ  
c. H  s  thanh toán n  dài h nệ ố ợ ạ
d. H  s  thanh toán lãi vayệ ố

Câu 384: M t công ty có h  s  thanh toán lãi vay là 5 l n, lãi vay ph i tr  là 84.000.000đ. H i l iộ ệ ố ầ ả ả ỏ ợ  
nhu n tr c thu  và lãi vay b ng bao nhiêu?ậ ướ ế ằ
a. 420 tr.đ  
b. 300 tr.đ
c. 84 tr.đ
d. 100 tr.đ

Câu 385: B ng cân đ i k  toán là:ả ố ế
a. BCTC t ng h p ph n ánh 1 cách t ng quát TS hi n có và ngu n v n c a DN t i m t th iổ ợ ả ổ ệ ồ ố ủ ạ ộ ờ   
đi mể
b. BCTC t ng h p ph n ánh tình hình và k t qu  ho t đ ng KDổ ợ ả ế ả ạ ộ
c. C  a và bả
d. Không câu nào đúng
Câu 386: M t trái phi u chính ph  có m nh giá là 1.000 tri u và lãi su t (lãi g p) là 8%/năm, lãiộ ế ủ ệ ệ ấ ộ  
d n g c. Kho n thanh toán ti n lãi hàng năm là bao nhiêu?ồ ố ả ề
a. 80 tri uệ
b. 40 tri uệ
c. 100 tri uệ
d. 0 tri uệ  
Câu 387: Cho LNST = 2000, thu  su t thu  thu nh p doanh nghi p t = 28%, lãi vay R = 440, hãyế ấ ế ậ ệ  
tính h  s  thanh toán lãi vay?  Không có ĐA?ệ ố

a. 6,82
b. 5
c. 4,54
d. 3,27

Câu 388: H  s  thanh toán n  dài h n căn c  vào :ệ ố ợ ạ ứ
a. Giá tr  còn l i c a TSCĐ đ c hình thành b ng n  vay dài h nị ạ ủ ượ ằ ợ ạ
b. N  dài h nợ ạ
c. N  ng n h nợ ắ ạ
d. C  a & bả  

Câu 389: Xác đ nh kh  năng m t khách hàng không tr  đị ả ộ ả ư c n  là m t ph n trong quá trìnhợ ợ ộ ầ  
________
a. Phân tích tín d ngụ
b. Phân tích khách hàng
c. Kinh doanh
d. Qu n tr  tín d ngả ị ụ  

Câu 390: EBIT = 200, kh u hao = 40, lãi vay = 40, c  t c =10, tính kh  năng thanh toán lãi vay: ấ ổ ứ ả
a. 5,0  
b. 7,0
c. 4,7
d. 14,0
e. Không câu nào đúng 
Câu 391: V i Tớ hv = 6 tháng xác đ nh Qhv, Qmax :ị
a. Qhv = 1000 , Qmax = 800
b. Qhv = 1000 , Qmax = 2000  
c. Qhv = 1000,  Qmax = 4000



d. Qhv = 1000,  Qmax = 5000
Câu 392: Đi m hòa v n là đi m mà t i đó:ể ố ể ạ

a. Doanh thu bán hàng b ng chi phí b  raằ ỏ  
b. Doanh thu bán hàng > chi phí b  raỏ
c. Doanh thu bán hàng < chi phí b  raỏ

Câu 393: H  s  thanh toán t ng quát là m i quan h  gi a: ệ ố ổ ố ệ ữ
a. T ng tài s n v i t ng n .ổ ả ớ ổ ợ  
b. T ng tài s n l u đ ng v i t ng n  ng n h nổ ả ư ộ ớ ổ ợ ắ ạ
c. T ng tài s n v i t ng n  dài h nổ ả ớ ổ ợ ạ
d. Không câu nào đúng
Câu 394: Cho h  s  thanh toán nhanh Hệ ố tt = 3, TSLĐ và đ u t  ng n h n = 12.500, hàng t n kho =ầ ư ắ ạ ồ  
500, hãy tính n  ng n h n?ợ ắ ạ

a. 3.000
b. 4.000  
c. 5.000
d. 6.000

Câu 395: N u _______ tăng thì đi m hòa v n gi m.ế ể ố ả
a. Chi phí bi n đ i đ n v  s n ph mế ổ ơ ị ả ẩ
b. T ng chi phí c  đ nhổ ố ị
c. Giá bán đ n v  s n ph mơ ị ả ẩ  
d. Không câu nào đúng 

Câu 396: R i ro trong kinh doanh ph  thu c vào:ủ ụ ộ
a. Kh  năng thay đ i c a c uả ổ ủ ầ
b. Kh  năng bi n thiên c a giáả ế ủ
c. Kh  năng bi n thiên c a giá các y u t  đ u vàoả ế ủ ế ố ầ
d. T t c  các y u t  trênấ ả ế ố  
Câu 397: M t doanh nghi p chuyên s n xu t bàn gh  .Theo công su t thi t k  m i năm có thộ ệ ả ấ ế ấ ế ế ỗ ể 
s n xu t đ c 2500 b  bàn gh  v i chi phí kh  bi n cho m i b  là 100.000đ.Giá bán hi n hành làả ấ ượ ộ ế ớ ả ế ỗ ộ ệ  
150.000đ. Bi t t ng chi phí c  đ nh là 1.200.000.000đ. H i ng i qu n lý ph i huy đ ng t i thi uế ổ ố ị ỏ ườ ả ả ộ ố ể  
bao nhiêu công su t đ  không b  l ? ấ ể ị ỗ

a. 97%
b. 94%
c. 96%  
d. 95%
e. Không câu nào đúng

Câu 398: Cho LN tr c thu  = 600, v n vay = 400, lãi su t vay = 10%/t ng v n vay, hãy tínhướ ế ố ấ ổ ố  
EBIT?

a. 460
b. 640  
c. 1.000
d. 200

Câu 399: ________ đ a ra nhân t  th i gian vào phân tích các ch  s  tài chính. ư ố ờ ỉ ố  đ nh ch n ĐA n ào?ị ọ  

a. Ch  s  kh  năng thanh toán lãi vayỉ ố ả
b. ROI
c.  P/E
d. Phân tích xu h ngướ

Câu 400:  ________ đánh giá t t nh t v  tính thanh kho n c a công ty.ố ấ ề ả ủ
a. Ngân sách ti n m tề ặ  
b. Ch  s  thanh toán nhanhỉ ố
c. Ch  s  thanh toán hi n hànhỉ ố ệ
d. T t c  các câu trên đ u đúngấ ả ề



Câu 401: M t chi nhánh c a Công ty A có chi phí c  đ nh ch a có lãi vay 28.500$. Giá bán đ n vộ ủ ố ị ư ơ ị 
s n ph m 60$ và chi phí bi n đ i đ n v  s n ph m 45$, m c s n l ng hòa v n kinh doanh b ng:ả ẩ ế ổ ơ ị ả ẩ ứ ả ượ ố ằ
a. 467 s n ph mả ẩ
b. 634 s n ph m ả ẩ
c. 1.900 s n ph m ả ẩ  
d. Không câu nào đúng
Câu 402 (b ). ROI s  thay đ i khi y u t  nào sau đây thay đ i:ỏ ẽ ổ ế ố ổ

a. EAT, t ng tài s n, dòng ti nổ ả ề
b. EAT, t ng tài s n và doanh sổ ả ố
c. EAT, doanh s  và dòng ti nố ề
d. Doanh s , dòng ti n và t ng tài s nố ề ổ ả

Câu 403: Các kho n n  ph i tr  bao g m:ả ợ ả ả ồ
a. Các kho n vayả

b. Các kho n ph i thanh toán cho cán b  CNV, ph i chi ngân sách, ph i tr  nhà cung c p vàả ả ộ ả ả ả ấ  
các kho n ph i n p khácả ả ộ
c. T t c  đ u đúngấ ả ề  

Câu 404: T i đi m hòa v n kinh doanh __________ b ng không.ạ ể ố ằ
a. Thu nh p ròngậ
b. Chi phí ho t đ ng bi n đ iạ ộ ế ổ
c. EBIT             
d. Chi phí ho t đ ng c  đ nhạ ộ ố ị
Câu 405: Cho EBIT = 4000, lãi vay R = 800, v n vay = 2000, hãy tính h  s  thanh toán lãi vay?ố ệ ố

a. 3,3
b. 7,5
c. 5,0  
d. 2,5

Câu 406: Khi phân tích tín d ng các công ty thụ ư ng xuyên s  d ng thông tin sau đây ngo i tr :ờ ử ụ ạ ừ
a. Báo cáo tài chính mà khách hàng cung c pấ
b. L ch s  tình hình thanh toán các công ty khác cung c pị ử ấ  
c. L ch s  tình hình thanh toán các ngân hàng c pị ử ấ
d. T t c  các ngu n thông tin trênấ ả ồ
Câu 407: Ch  s  _______ đo l ng t c đ  nhanh nh t có th  chuy n tài s n sang ti n m t:ỉ ố ườ ố ộ ấ ể ể ả ề ặ
a. Thanh toán nhanh  
b. Sinh l i ợ
c. Thanh toán hi n hànhệ
d. Ho t đ ngạ ộ

Câu 408: N u tế hv = 6 tháng thì: 
a. Qhv = 0,5.Qmax
b. Công su t hoà v n = 50%ấ ố
c. C  a & bả  
d. Qhv = 6Qmax

Câu 409: Câu nào sau đây là m t ví d  c a t  s  thanh toán:ộ ụ ủ ỷ ố
a. Kh  năng thanh toán lãi vayả
b. Kỳ thu ti n bình quânề
c. T  s  thanh toán nhanhỷ ố
d. T t c  các câu trên đ u đúngấ ả ề  
Câu 410. _______ cho th y tài s n và ngu n v n c a công ty nh  là ph n trăm c a t ng tài s n ấ ả ồ ố ủ ư ầ ủ ổ ả

a. Báo cáo thu nh p theo quy mô chungậ
b. B ng cân đ i k  toán theo quy mô chungả ố ế  
c. Báo cáo dòng ti nề
d. Ngân sách v nố



Câu 411: EBIT = 100, kh u hao = 40, lãi vay = 20, c  t c =10, tính kh  năng thanh toán lãi vay: ấ ổ ứ ả
a. 5,0  
b. 7,0
c. 4,7
d. 14,0
e. Không câu nào đúng 
Câu 412: Công ty Minh Ng c có h  s  thanh toán n  ng n h n là 0,5. Hành đ ng nào sau đây c aọ ệ ố ợ ắ ạ ộ ủ  
công ty s  làm tăng h  s  này:ẽ ệ ố
a. S  d ng ti n m t đ  thanh toán toàn b  các kho n n  ng n h nử ụ ề ặ ể ộ ả ợ ắ ạ
b. Thu m t s  các kho n ph i thu hi n t iộ ố ả ả ệ ạ
c. S  d ng ti n m t đ  thanh toán m t kho n n  dài h n nào đóử ụ ề ặ ể ộ ả ợ ạ
d. Mua thêm d  tr  (t n kho) tr  ch m (các kho n ph i tr )ự ữ ồ ả ậ ả ả ả
e. Bán m t s  hàng t n kho hi n t iộ ố ồ ệ ạ

Câu 413: N u _______ tăng thì đi m hòa v n tăng.ế ể ố
a. Chi phí bi n đ i đ n v  s n ph mế ổ ơ ị ả ẩ
b. T ng chi phí c  đ nhổ ố ị
c. Giá bán đ n v  s n ph mơ ị ả ẩ
d. C  a và b ả  
Câu 414: Ch  s  tài chính ch  có ý nghĩa khi đ c so sánh v i m t vài tiêu chu n đó là:ỉ ố ỉ ượ ớ ộ ẩ
a. Ch  s  trung bình c a nghànhỉ ố ủ
b. M c tiêu qu n lý c a doanh nghi pụ ả ủ ệ
c. Ch  s  c a công ty c nh tranhỉ ố ủ ạ
d. T t c  các câu trên đ u đúngấ ả ề  

Câu 415. __________ cung c p tóm t t v  th  tài chính c a công ty t i m t th i đi m nh t đ nh.ấ ắ ị ế ủ ạ ộ ờ ể ấ ị
a. B ng cân đ i k  toán ả ố ế                                           
b. B ng thuy t minh báo cáo tài chínhả ế
c. Báo cáo dòng ti nề
d. Báo cáo thu nh pậ

Câu 416: Doanh s  =200, giá v n hàng bán = 1500, t ng tài s n = 1600, hàng t n kho =100, tínhố ố ổ ả ồ  
hi u su t s  d ng t ng tài s n?  bệ ấ ử ụ ổ ả ỏ

a. 1,25
b.  0,9375
c. 1,33
d. Không câu nào đúng 

Câu 417. Mô hình Dupont c a phân tích tài chính đánh giá t  su t sinh l i d i nh ng thu t ngủ ỷ ấ ợ ướ ữ ậ ữ 
sau đây, ngo i tr :ạ ừ

a. Hi u su t s  d ng t ng tài s nệ ấ ử ụ ổ ả
b. Đòn b y tài chínhẩ
c. L i nhu n gi  l iợ ậ ữ ạ
d.  Lãi g pộ  

Câu 418: Công ty ch  t o b m H i D ng có h  s  thanh toán n  ng n h n là 1,2. Đ ng thái nàoế ạ ơ ả ươ ệ ố ợ ắ ạ ộ  
sau đây c a Công ty s  làm tăng h  s  này?ủ ẽ ệ ố

a. S  d ng ti n m t đ  thanh toán toàn b  kho n n  ng n h nử ụ ề ặ ể ộ ả ợ ắ ạ
b. Thu m t s  các kho n ph i thu hi n t iộ ố ả ả ệ ạ
c. S  d ng ti n m t đ  tr  m t kho n n  dài h n nào đóử ụ ề ặ ể ả ộ ả ợ ạ
d. Mua ch u thêm hàng t n kho (kho n ph i tr )ị ồ ả ả ả
e. S  d ng ti n m t đ  tr  cho vi c mua m t tài s n c  đ nhử ụ ề ặ ể ả ệ ộ ả ố ị

Câu 419:  Cho EBIT = 2.000, v n vay = 10.000, lãi vay ph i tr  = 8%//t ng v n vay, hãy tính h  số ả ả ổ ố ệ ố  
thanh toán lãi vay:

a. 2,5  
b. 1,5
c. 0,8
d. 0,4



Câu 420: Công ty HPS có đ nh phí là 28.500$. Giá bán đ n v  s n ph m là 60$ và bi n phí đ n vị ơ ị ả ẩ ế ơ ị 
s n ph m 45$.  m c s n l ng nào thì công ty này hoà v n?ả ẩ Ỏ ứ ả ượ ố

a. 467 s n ph mả ẩ
b. 1900 s n p mả ẩ  
c. 2000 s n ph mả ẩ
d. Không câu nào đúng

Câu 421: ............... th ng so sánh r i ro tài chính c a m t công ty.ườ ủ ủ ộ
a. Các ngân hàng đ u tầ ư
b. Các nhà đ u t  c  ph n th ngầ ư ổ ầ ườ
c. Các nhà phân tích tài chính
d. T t c  các câu trên đ u đúngấ ả ề  

Câu 422: Các yêu c u đ  l p k  ho ch hi u qu  là:ầ ể ậ ế ạ ệ ả
a. L p k  ho ch ph i d a trên các d  báoậ ế ạ ả ự ự
b. Tìm đ c k  ho ch tài chính t i uượ ế ạ ố ư
c. K  ho ch tài chính ph i linh ho tế ạ ả ạ
d. T t c  các câu trên đ u đúng ấ ả ề  


